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德育學校財團法人德育護理健康學院 食品保健系 
新南向產學合作國際專班學生校外實習與輔導實施要點   

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức Khoa an toàn thực phẩm 

Trọng điểm thực tập ngoài trường và tư vấn cho sinh viên lớp chuyên ban quốc tế  

 Thực tập ngoài trường lớp chuyên ban quốc tế của Khoa an toàn thực phẩm 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   
สาขาอาหารและสุขภาพ 

ประเด็นส าคัญส าหรับการด าเนินการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยและการสอนพิเศษส าห
รับ 

นักศึ กษาในช้ันเรี ยนพิเศษนานาชาติความร่วมมืออุตสาหกรรม-วิ ชาการมุ่งใต้ใหม่ 

民國 108 年 6 月 25 日系務會議審議通過 

Thông qua hội nghị thẩm duyệt  ngành ngày 25 tháng 6 năm 2019 

ทบทวนและอนุมัติโดยท่ีประชุมกรมกิจการ เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ปี ท่ี 108 สาธารณรัฐจี น 

民國 108 年 11 月 28 日系校外實習委員會審議通過 

Thông qua hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường ngày 28 tháng 11 năm 2019 

สอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตของกรม เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิ กายน 108 

民國 111 年 9 月 8日系校外實習委員會審議通過 

Thông qua hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường ngày 8 tháng9 năm 2022 

สอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตของภาควิ ชา เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 111 

民國 111 年 11月 11 日系校外實習委員會審議通過 

Thông qua hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường ngày 11 tháng 11 năm 2022 

สอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิ กายน 111 

民國 112 年 8 月 8日系校外實習委員會審議通過 

Thông qua hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường ngày 8 tháng 8 năm 2023 

สอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย เม่ือวันท่ี 8 สิ งหาคม112 

民國 112 年 11月 9 日系校外實習委員會審議通過 

Thông qua hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường ngày 9 tháng 11 năm 2023 

สอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิ กายน 

一、為配合教育部新南向政策，辦理「新南向產學合作國際專班」（以下簡稱本專班），培養本  

專班學生所需技術實作能力，落實實務教學與職場倫理，推動校外實習（以下簡稱實習），  

特依據教育部「補助技專校院辦理產學合作國際專班申請及審查作業要點」、「新南向產學  

合作國際專班開班規範」及本校「學生校外實習作業要點」，訂定本要點。   

I.Với mục đích phối hợp với chính sách tân nam hướng của bộ giáo dục, tiến hành thiết lập lớp chuyên 

ban hợp tác quốc tế tân nam hướng ( sau đây gọi tắt là chuyên ban ), nhằm đào tạo sinh viên lớp chuyên 

ban với đầy đủ năng lực thực tiễn chuyên môn, phù hợp với thực tiễn giảng dạy và luân lý của môi 

trường làm việc, triển khai chương trình thực tập ngoài trường ( sau đây gọi tắt là thực tập ), căn cứ vào 

「Tóm Lược Phê Duyệt Văn Bản Và Đăng Ký Hỗ Trợ Cho Các Trường Nghề Học Viện Thiết Lập Lớp 

Chuyên Ban Hợp Tác Quốc Tế Tân Nam Hướng 」, 「Quy Định Về Việc Thiết Lập Lớp Chuyên Ban 
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Hợp Tác Quốc Tế Tân Nam Hướng」 và 「Văn Bản Tóm Lược Thực Tập Ngoài Trường Của Sinh 

Viên Nhà Trường」, dựa theo như trên xác lập bảng tóm lược này. 

I.เพ่ือท่ีจะให้ความร่วมมือกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้จัดให้มี"ช้ันเรี ยนพิเศษระ

หว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่เพ่ือความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและวิ ชาการ"(ต่อไปน้ีจะเรี ยกว่าช้ันเรี ยนพิเศษ

น้ี)เพ่ือปลูกฝั งนักเรยนใน 

สาขาน้ีความสามารถในการน าไปใช้ทางเทคนิคท่ีนักเรี ยนต้องการในช้ันเรี ยนพิเศษการด าเนินการสอนเ

ชิงปฏิบัติและจรรยาบรรณในท่ีท างานและการส่งเสริ มการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย(ต่อไปน้ีจะเรี ยกว่ากา

รฝึ กงาน)ยึ ดตาม“ประเด็นส าคัญส าหรับการสมัครและการทบทวนช้ันเรี ยนเฉพาะทางระหว่างประเทศเพ่ื

อความร่วมมือทางอุตสาหกรรม-

วิ ชาการในการอุดหนุนวิ ทยาลัยและมหาวิ ทยาลัยเทคนิคของกระทรวงศึ กษาธิ การและ“ความร่วมมือทาง

อุตสาหกรรม-

วิ ชาการมุ่งใต้ใหม่”ของกระทรวงศึ กษาธิ การ"มาตรฐานการเปิ ดช้ันเรี ยนเฉพาะทางระหว่างประเทศแบบ

ร่วมมือ" และ "ประเด็นส าคัญส าหรับการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย" 

ของโรงเรี ยนเป็นตัวก าหนดประเด็นส าคัญเหล่าน้ี   

二、本要點適用對象為本專班二至四年級學生。   

II.Bản tóm lược này được dùng cho đối tượng sinh viên từ năm 2 đến năm 4. 

II. ประเด็นส ำคัญนี้ใช้ได้กับนักเรียนในปีที่สองถึงส่ีของช้ันเรียนพิเศษนี้ 

三、本專班實習課程，每學分至多以 80 小時計算，畢業前修習至多 36 學分。   

III.Chương trình thực tập của lớp chuyên ban, mỗi tín chỉ được tính tối đa là 80 tiếng / tín chỉ, trước khi 

tốt nghiệp phải tích luỹ tối đa là 36 tín chỉ. 

III.แต่ละหน่วยกิตของหลักสูตรฝึ กงานเฉพาะทางน้ีค านวณได้สูงสุด80ช่ัวโมงและสามารถเรี ยนได้สูงสุด3

6หน่วยกิต 

ก่อนส าเร็ จการศึ กษา 
    四、本校與合作機構辦理實習，應訂定三方之「學生校外實習合約書」（如附件 1）， 

    以規範學校、學生及實習機構間之權利義務，包括實習機構評估(如附件 2)、 

    實習課程規劃(如附件 3)、實習輔導訪視機制(如附件 4)、實習成效考核制度(如附件 5)、 

    實習爭議處理(如附件 6)、實習津貼及其他相關事項。   

IV.Nhà trường hợp tác với cơ quan nơi phụ trách cho sinh viên thực tập, với bản hợp đồng thực tập ngoài 

trường từ ba phía ( phụ lục 1 ), với các quy định nhằm đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của nhà trường, sinh 

viên và cơ quan nơi thực tập, bao gồm cả đánh giá cơ quan nơi phụ trách thực tập ( phụ lục 2), kế hoạch 

chương trình thực tập ( phụ lục 3), cơ chế khảo sát đào tạo thực tập ( phụ lục 4), cơ chế sát hạch thành tích 

thực  tập ( phụ lục 5), giải quyết tranh chấp khuyếu nại khi thực tập ( phụ lục 6), kinh phí hỗ trợ khi thực 
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tập và một số điều liên quan khác . 

IV.เม่ือด าเนินการฝึ กงานระหว่างโรงเรี ยนของเราและองค์กรพันธมิตรควรมีร่าง"สัญญาการฝึ กงานนอกมห
าวิ ทยาลัยส า 

หรับนักศึ กษา"ท้ังสามฝ่าย(ดูเอกสารแนบ1)เพ่ือสร้างมาตรฐานสิ ทธิ และหน้าท่ีระหว่างโรงเรี ยนนักศึ กษาแล
ะสถาบัน ฝึ กงาน 
รวมถึ งการประเมินสถาบันฝึ กงาน(เช่นเอกสารแนบ2)การวางแผนหลักสูตรการฝึ กงาน(เช่นเอกสารแนบ3)ก
ารให้ค า ปรึ กษาและการเย่ียมเยียนการฝึ กงาน (เช่น เอกสารแนบ 4) 

ระบบการประเมินประสิ ทธิ ผลของการฝึ กงาน(เช่นเอกสารแนบ 5)การระงับข้อพิพาทในการฝึ กงาน (เช่น 
เอกสารแนบ 6) เงิ นช่วยเหลื อการฝึ กงาน และเรื ่ องอื ่ นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

       五、緊急事故處理機制及實習不適應輔導、轉換、離退 

     V.Cơ chế giải quyết vấn đề cấp bách và một số vấn đề liên quan đến thực tập cần được quản chế, chuyển 

đổi,khai trừ. 

V. กลไกการรับมือเหตุฉุกเฉินและการฝึ กงานไม่เหมาะส าหรับการให้ค าปรึ กษา การโอนย้าย 
และการเกษียณอายุ 

 1.本系應在實習前說明會向實習學生充分說明有關規定，校外實習期間若發生以下緊急事件時， 

   需立即通知導師或本系(科)辦公室，由系主任、專班助理協同導師處理。 

1.Ban quản trị của ngành cần tiến hành hội thảo tuyên truyền phổ cập đầy đủ các thông tin quy định  cần 

thiết cho sinh viên trước thèm thực tập. Trong quá trình thực tập ngoài trường nếu phát sinh các tình huống 

khẩn cấp sau đây, cần lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ đến văn phòng của khoa ngành, 

vấn đề sẽ do trưởng khoa ngành, trợ lý của chuyên ban cùng với giáo viên chủ nhiệm tiến hành giải quyết. 

1. าควิ ชาควรอธิ บายกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนแก่นักศึ กษาฝึ กงานในการบรรยายสรุปก่อนฝึ กงาน 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินดังต่อไปน้ีเกิดขึ ้ นระหว่างการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยอาจารย์หรื อส านัก(แผนก)จะต้อ
งแจ้งให้ทราบทันทีและผู้อ านวยการฝ่ายและผู้ช่วยช้ันเรี ยนพิเศษจะท างานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดกา
รเรื ่ องน้ี . 

(1)交通意外 

(1).Sự cố giao thông/ อุบัติเหตุจราจร 
(2)家中驟變事項 

(2).Sự việc gia đình cá nhân/ การเปลี ่ ยนแปลงในครอบครัวกะทันหัน 

(3)實習單位有違合約內容 

(3).Cơ quan nơi phụ trách thực tập có nội dung hoặc hành vi vi phạm đến hợp đồng/ 

      หน่วยฝึ กงานละเมิดเน้ือหาสัญญา 
(4)身體狀況有礙實習 

(4).Tình hình sức khoẻ ảnh hưởng xấu đến thực tập/  สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการฝึ กงาน 

(5) 嚴重的實習單位適應問題 

(5) Vấn đề nghiêm trọng trong việc thích nghi với đơn vị thực tập/  

ปั ญหาร้ายแรงในการปรับตัวเข้ากับหน่วยฝึ กงาน 

(6)其他:經系務會議認定事項 

(6).Và một số vấn đề khác: các vấn đề đã được xác nhận bởi hội nghị khoa ngành/   

อื ่ นๆ: เรื ่ องท่ีท่ีประชุมฝ่ายกิจการก าหนด 

    請參考附件 7:緊急意外事故或職災通報與處理作業程序 
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Xin tham khảo phụ lục 7 :Quy trình tác nghiệp đối với các tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn hoặc thông 

báo và giải quyết tai nạn lao động. 

โปรดดูภาคผนวก 7: ข้ันตอนการรายงานและจัดการอุบัติเหตุฉุกเฉินหรื อภัยพิบัติจากการท างาน 

    2. 若需中斷實習或更換實習機構時，由該生訪視老師向本系實習委員會提案討論，若同意其轉

換實習單位，得依實習流程重新安排實習機構。對於已完成之實習時數，則請前實習機構出

具實習時數證明，以扣抵實習總時數。 

2.Nếu muốn kết thúc thực tập hoặc thay đổi cơ quan thực tập, giáo viên phụ trách khảo sát của sinh 

viên cần trình lên hội uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường để được xem xét, nếu đồng ý với việc 

thay đổi đơn vị thực tập, cần dựa theo quy đình tiến hành sắp xếp lại cơ quan thực tập cho sinh 

viên. Trong trường hợp đã hoàn tất thời gian quy định của chương trình thực tập, cần xin xác minh 

đã hoàn thành chương trình của cơ quan thực tập trước đó, để tiện cho việc miễn giảm tín chỉ. 

2.หากจ าเป็นต้องระงับการฝึ กงานหรื อจ าเป็นต้องเปลี ่ ยนสถาบันการฝึ กงานครูรับเชิญของนักศึ กษาจะยื ่
นข้อเสนอ 

ต่อคณะกรรมการฝึ กงานของภาควิ ชาเพ่ือหารื อหากนักศึ กษาได้รับอนุมัติให้เปลี ่ ยนสถาบันการฝึ กงาน
สถาบันการฝึ กงานอาจจัดใหม่ได้ตามข้ันตอนการฝึ กงานส าหรับช่ัวโมงการฝึ กงานท่ีเสร็ จสิ ้ นแล้วโปร
ดขอให้สถาบันฝึ กงานเดิมออกใบรับรองจ านวนช่ัวโมงการฝึ กงานเพ่ือหักจ านวนช่ัวโมงการฝึ กงานท้ัง
หมด 

3.學生實習期間若發生適應困難、主動或被動提出離退或轉換請求，將依以下輔導機制進行輔

導。請參考附件 8:不適應輔導與轉換作業程序 

3.Sinh viên trong quá trình thực tập nếu có khó khăn trong việc thích ứng, với một cách chủ động hoặc 

bị động cần đưa ra yêu cầu rời đi hoặc chuyển đổi, sinh viên sẽ được tư vấn quản chế theo cơ chế 

quản chế của nhà trường. Xin tham khảo phụ lục 8 quy trình quản chế hoặc chuyển đổi khi gặp khó 

khăn trong thích ứng. 

3.หากนักศึ กษามีปั ญหาในการปรับตัวในระหว่างการฝึ กงานและขอออกหรื อย้ายอย่างกระตือรื อร้นหรื อเฉ
ยๆ 
นักศึ กษาจะได้รับค าแนะน าตามกลไกการให้ค าปรึ กษาดังต่อไปน้ีโปรดดูเอกสารแนบ8:กระบวนการใ
ห้ค าปรึ กษา และการเปลี ่ ยนผ่านท่ียังไม่ได้ปรับเปลี ่ ยน 

4. 產專班學生應於教育部核可之本系合作合約之合作實習廠商實習。實習期間欲轉換實習單位

需經實習委員會決議通過，並以一次為限。若轉換實習機構為個人不當因素，將視情節簽報懲

處。若學生於實習期間遭實習單位辭退者且無法於實習期間轉換實習單位，則應輔導學生轉學

或退學。其他未盡事宜，均提交實習委員會審議。 

4. Sinh viên các lớp chuyên ban phải thực tập tại các cơ sở thực tập hợp tác theo hợp đồng đã được Bộ Giáo dục 

cho phép.  Mọi thay đổi về đơn vị thực tập trong thời gian thực tập phải được hội đồng thực tập chấp thuận và 

chỉ được thay đổi một lần.  Nếu việc thay đổi cơ sở thực tập là do hành vi sai trái cá nhân,  hình phạt sẽ tùy theo 

tình huống.  Nếu sinh viên bị đơn vị thực tập sa thải trong thời gian thực tập và không thể thay đổi đơn vị thực 

tập trong thời gian thực tập thì sinh viên đó nên được tư vấn chuyển trường hoặc bỏ học.  Tất cả các vấn đề khác 

không được đề cập sẽ được trình lên hội đồng thực tập để xem xét. 

4.นักศึ กษาในสาขาวิ ชาเฉพาะทางอุตสาหกรรมควรฝึ กงานกับผู้ผลิ ตฝึ กงานสหกรณ์ตามสัญญาความร่วมมือข
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องภาควิ ชาท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึ กษาธิ การการเปลี ่ ยนแปลงหน่วยการฝึ กงานใดๆในระหว่างระยะเว
ลาการฝึ ก 

งานจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึ กงานและจ ากัดให้ท าได้เพียงคร้ังเดียวหากการเปลี ่ ยนแปล
งสถาบันฝึ ก 

งานเกิดจากการประพฤติผิดส่วนบุคคลจะมีการรายงานบทลงโทษตามพฤติการณ์หากนักเรี ยนถูกหน่วยฝึ
กงานไล่ออกระหว่างช่วงฝึ กงานและไม่สามารถเปลี ่ ยนหน่วยฝึ กงานได้ในระหว่างช่วงฝึ กงานนักเรี ยนควรไ
ด้รับค าแนะน าให้ย้ายหรื อ ออกจากโรงเรี ยน เรื ่ องอื ่ น ๆ 
ท้ังหมดท่ีไม่ครอบคลุมจะต้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการฝึ กงานเพ่ือตรวจสอบ 

    六、實習期間由學校(簡稱甲方)輔導教師及實習機構(簡稱乙方)實習單位主管共同評核實習學生(簡稱丙方)

實習成績，乙方應於每學期結束前將實習成績考評表擲交甲方，俾利核算成績。考核占比由甲方及乙方

雙方共同協調核定，由甲方輔導老師依上述評核做總結性評量，給與丙方校外實習的最終成績。 

VI.Trong quá trình thực tập sẽ do giáo viên phụ trách nhà trường ( gọi tắt là bên A) và chủ quản của cơ 

quan nơi thực tập ( gọi tắt là bên B) cùng tiến hành xét duyệt điểm thực tập của sinh viên thực tập ( gọi 

tắt là bên C).Trước khi kết thúc học kỳ bên B cần gaio nộp điểm số của sinh viên cho bên A, để tiện 

cho việc tổng kết điểm của sinh viên.Tỷ lệ điểm số sẽ do bên bên A và bên B tiến hành xem xét quyết 

định, giáo viên phụ trách bên B sẽ dựa trên những quy định nói trên tiến hành xem xét tổng kết thành 

tích, và đưa ra điểm thành tích tổng kết cuối cùng cho bên C. 

VI.ในระหว่างช่วงฝึ กงานอาจารย์ผู้สอนของโรงเรี ยน(เรี ยกว่าฝ่ายA)และผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึ กงานของสถา
บันฝึ ก 

งาน(เรี ยกว่าฝ่ายB)จะร่วมกันประเมินผลการฝึ กงานของนักศึ กษาฝึ กงาน(เรี ยกว่าเป็นฝ่ายค)ฝ่ายขควรส่ง
แบบประเมินผล 

การฝึ กงานก่อนสิ ้ นสุดแต่ละภาคการศึ กษาฝ่ายกเพ่ือความสะดวกในการค านวณผลลัพธ์สัดส่วนการประเ
มินจะถูกก าหนดร่วมกันโดยฝ่ายAและฝ่ายBครูสอนพิเศษของฝ่ายAจะท าการประเมินโดยรวมตามการปร
ะเมินข้างต้นและให้คะแนน สุดท้ายแก่ฝ่ายCส าหรับการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย 

七、 學生因疫情導致逾開學後第七週，無法實習也無法進行課程加選者，替代措施由系上安排相關課

程在校旁聽學習。 

VII . Đối với những học sinh đã quá học tuần thứ bảy do dịch bệnh và không thể thực tập hoặc bổ sung các 

môn học, khoa sẽ sắp xếp tham gia các khóa học liên quan trong trường như một biện pháp thay thế.   

VII. หากนักศึ กษาไม่สามารถฝึ กงานหรื อเพ่ิมรายวิ ชาได้เน่ืองจากการแพร่ระบาดหรื อปั จจัยอื ่ น ๆ 

เกินสัปดาห์ท่ี 7 

ภายหลังเปิ ดภาคเรี ยนมาตรการทางเลื อกคือให้ภาควิ ชาจัดให้มีรายวิ ชาท่ีเก่ียวข้องได้รับการตรวจสอบใน

วิ ทยาเขต 

八、 學生校外實習凡舉出勤、請假、生活紀律表現等，均對校譽影響甚大，本系(科)學生於校外實

習期間，學生相關行為規範均依據學生手冊『德育學校財團法人德育護理健康學院學生獎懲辦
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法』規定，惟部分條文依據學生手冊採取加重處分，以收遏阻之效。 

VIII.Quá trình thực tập ngoài trường của sinh viên bao gồm đi làm, nghỉ phép, thực hiện kỷ luật cuộc sống, 

v.v., đều có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nhà trường. Khoa sẽ dựa trên sổ tay sinh viên "Thưởng 

phạt của học viện sức khỏe điều dưỡng Đức Dục" .Quy định khen thưởng và trừng phạt sinh viên của 

Trường quy định rằng một số điều khoản yêu cầu hình phạt tăng nặng để răn đe. 

VIII.การฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยของนักศึ กษารวมถึ งการเข้าเรี ยนการลาการปฏิบัติตามวิ นัยในชีวิ ตฯลฯจะมี
ผล 

กระทบอย่างมากต่อชื ่ อเสี ยงของโรงเรี ยนในระหว่างการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยส าหรับนักศึ กษาภาควิ
ชาน้ี(วิ ชา)ท่ีเก่ียว 
ข้องกฎเกณฑ์พฤติกรรมนักเรี ยนเป็นไปตามคู่มือนักเรี ยน"มูลนิธิ โรงเรี ยนคุณธรรมมูลนิธิ คุณธรรมศึ กษา
พยาบาลสุขภาพ"กฎเกณฑ์รางวัลนักเรี ยนและการลงโทษของวิ ทยาลัยก าหนดว่าบทบัญญัติบางประการ
ก าหนดให้มีการลงโทษท่ีรุนแรงขึ ้ นตามคู่มือนักเรี ยนจึ งจะมีผลในการยับย้ัง 

1. 在實習單位發生曠職(未請假或請假未准)連續三天(含)以上或累計達六天者，無論實習單位

原規定為何，實習成績皆以零分計算 

1. Trường hợp vắng mặt (không xin phép hoặc nghỉ khi  không được phép) tại đơn vị thực tập quá ba 

ngày liên tục (tính từ ngày thứ ba) hoặc tổng cộng sáu ngày, bất kể quy định ban đầu của đơn vị thực 

tập thế nào, đều sẽ bị điểm 0. 

1. หากขาดงานเกิดขึ ้ นในหน่วยฝึ กงาน (การไม่ขอลาหรื อขอลาไม่ได้รับการอนุมัติ) เกินสามวันติดต่อกัน 
(รวม)หรื อรวมเป็นหกวันโดยไม่ค านึ งถึ งข้อบังคับเดิมของหน่วยฝึ กงานคะแนนการฝึ กงานจะถูกค านวณเ
ป็น ศูนย์คะแนน 

2. 任何請假達實習期間三分之一者，實習成績得以零分計算。 

2.Ai nghỉ phép 1/3 thời gian thực tập sẽ không được điểm thực tập. 

2. ทุกคนท่ีลางานเป็นเวลาหนึ ่ งในสามของระยะเวลาฝึ กงาน จะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ส าหรับการฝึ กงาน 

3. 未徵得訪視老師同意即擅自從實習單位離職且有損校譽者，得予記 2 次小過，情節嚴重者

得記大過。 

3.Người rời đơn vị thực tập mà không có sự đồng ý của giáo viên, làm tổn hại đến uy tín của nhà 

trường thì bị ghi tội nhẹ hai lần, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị ghi tội nặng. 

3.ผู้ท่ีออกจากหน่วยฝึ กงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูรับเชิญและท าลายชื ่ อเสี ยงของโรงเรี ยนจะถูกบัน
ทึกเป็นค่าเสียหายเล็กน้อย 2 คร้ัง หากสถานการณ์ร้ายแรงจะถูกบันทึกเป็นค่าเสี ยหายร้ายแรง 

4. 個性任性、學習態度不佳或不服教導者也屢勸不聽者，實習成績得以零分計算。 

4.Những người có tính cách cố chấp, thái độ học tập kém, không chịu nghe theo chỉ dẫn và không nghe 

lời khuyên sẽ không có điểm thực tập. 

4. ผู้ท่ีมีบุคลิ กจงใจ มีทัศนคติในการเรี ยนรู้ท่ีไม่ดี 
หรื อปฏิเสธท่ีจะเชื ่ อฟังค าส่ังและปฏิเสธท่ีจะฟังค าแนะน าซ ้ าๆ 
จะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ส าหรับการฝึ กงาน 

九、本規範經本系校外實習委員會議通過並實施，修正時亦同。   

   IX.Bảng quy định này được thông qua và thực thi bởi hôi nghị uỷ viên phụ trách thực tập ngoài trường của  

nhà trường, khi tiến hành sữa đổi sẽ vẫn vậy. 

IX.ข้อก าหนดน้ีได้รับการอนุมัติและน าไปใช้โดยการประชุมคณะกรรมการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยของแผนก
และสิ ่ งเดียว กันน้ีใช้กับการแก้ไข   

      



7 
 

  



8 
 

德育學校財團法人德育護理健康學院 食品保健系 
Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo ĐứcKhoa an toàn thực phẩm 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 สาขาอาหารและสุขภาพ 

學年度第   學期 

Học kỳ /ปีการศึ กษา______Năm học/ภาคเรี ยน______ 

新南向產學合作國際專班學生校外實習合約書 

Hợp đồng thực tập ngoài trường lớp chuyên ban quốc tế hợp tác nhà  

trường doanh nghiệp chính sách Tân Hướng Nam 

สัญญาฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยส าหรับนักศึ กษาหลักสูตรพิเศษระหว่างประเทศควา
มร่วมมือ 

อุตสาหกรรมมุ่งใต้ใหม่ 

   立合約書人 người lập hợp đồng/  ผู้รับเหมา：   

學校 

Tên trường/ 
โรงเรี ยน 

德育學校財團法人德育護理健康學院 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 
วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

以下稱甲方 

Sau đây gọi là Bên A 
ซึ ่ งต่อไปน้ีจะเรี ยกว่าปาร์ต้ี ก 

實習機構 

Đơn vị thực tập 
หน่วยงานฝึ กงาน 

 

以下稱乙方 

Sau đây gọi là Bên B 
ซึ ่ งต่อไปน้ีจะเรี ยกว่าปาร์ต้ี ข 

實習學生 

Sinh viên thực tập 
นักเรี ยน 

 
以下稱丙方 

 Sau đây gọi là Bên C 
ซึ ่ งต่อไปน้ีจะเรี ยกว่าปาร์ต้ี ค 

為促進國家產業政策發展，促進國際文教交流，強化學校與業界鏈結，三方基於互惠原則，共 同推展校

外實習課程教學與職場實務訓練，提升學生務實致用之觀念與能力，特協議訂定下列 事項，共同遵循。   
Với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của chính sách sản nghiệp quốc gia, giao lưu văn hóa giáo dục  quốc tế, 

cường hóa sự liên kết giữa giới doanh nghiệp và nhà trường, dựa trên cơ sở ba bên cùng có lợi, cùng thúc đẩy phát 

triển môn học thực tập ngoài trường, và huấn luyện thực tế môi trường công việc, nâng cao năng lực và khái niệm 

thiết thực vận dụng của sinh viên, thỏa thuận đặt ra những hạn mục sau,và cùng tuân theo. 

เพ่ือส่งเสริ มการพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติส่งเสริ มการแลกเปลี ่ ยนวัฒนธรรมและการศึ กษาระหว่างปร
ะเทศและเสริ ม 

สร้างการเชื ่ อมโยงระหว่างโรงเรี ยนและอุตสาหกรรมท้ังสามฝ่ายบนพ้ืนฐานของหลักการตอบแทนซึ ่ งกันและกันร่วม
กันส่งเสริ มการสอนหลักสูตรฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยและสถานท่ีท างานการฝึ กอบรมภาคปฏิบัติและเพ่ิมแนวคิดแ
ละความสามารถในทางปฏิบัติและการปฏิบัติของนักเรี ยน 
และได้ตกลงเป็นพิเศษท่ีจะก าหนดเรื ่ องต่อไปน้ีให้ปฏิบัติตามร่วมกัน 

一、三方工作職掌 Công việc và chức trách của 3 bên/  ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนของบุคคลที่สำม：   

甲方：負責聯繫協調實習有關事項及安排分發學生實習機構，並指派輔導教師負責指導學生專業實務實

習。  
 Bên A: Phụ trách liên lạc đàm phán các sự việc có liên quan đến thực tập và sắp xếp phân phát sinh viên 

đến nơi thực tập, đồng thời chỉ định giáo viên bổ đạo, chỉ đạo sinh viên thực tập thực tế chuyên ngành. 
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ฝ่ายA:รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานเรื ่ องท่ีเก่ียวข้องกับการฝึ กงานและจัดเตรี ยมและจัดจ าหน่ายส
ถาบันฝึ กงาน 

ส าหรับนักศึ กษา 
และมอบหมายอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึ กงานภาคปฏิบัติระดับมืออาชีพของนักศึ กษา 

乙方：負責學生實習單位分配、報到、訓練及輔導實習學生，協助甲方實習輔導老師進行輔導訪視，且

依照甲、乙雙方共同擬訂之實習課程與時間授課於丙方。 

Bên B: Bên B phụ trách phân phối đơn vị thực tập, báo danh, huấn luyện và bồi dưỡng bổ đạo cho sinh 

viên, hỗ trợ giáo viên bổ đạo bên A tiến hành thăm khoả sát bổ đạo, như căn cứ đã đặt ra của hai bên A, B 

về chương trình giảng dạy thực tập và thời gian học tập cho bên C. 

ฝ่ายB:รับผิดชอบในการมอบหมายนักเรี ยนไปยังหน่วยฝึ กงานการลงทะเบียนการฝึ กอบรมและการให้ค าปรึ
กษาแก่นักศึ กษาฝึ กงานช่วยเหลื อผู้สอนฝึ กงานของฝ่ายAในการด าเนินการเย่ียมชมการให้ค าปรึ กษาและก
ารสอนฝ่ายCตามหลักสูตรฝึ กงานและเวลาท่ีร่วมกันก าหนดโดยฝ่าย A และฝ่าย B 

丙方：在實習期間內，依照甲乙雙方共同議定之實習課程與時間上課，惟不得違反教育部相關規定。丙方

在實習期間必須遵守甲方及乙方之實習規定。  

Bên C: Trong thời gian thực tập, sẽ phải căn cứ theo nghị định đã đề ra của hai bên A, B về chương trình 

thực tập và thời gian giảng dạy, nhưng không được vi phạm quy định liên quan của bộ giáo dục. Trong 

thời gian thực tập bên C cần phải tuân thủ quy định về thực tập của bên B. 

ฝ่ายC:ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานช้ันเรี ยนจะจัดขึ ้ นตามหลักสูตรการฝึ กงานและเวลาท่ีตกลงร่วมกันโดยฝ่ายA

และฝ่ายBแต่ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงศึ กษาธิ การจะไม่ถูกละเมิด ฝ่าย C 

จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการฝึ กงานของฝ่าย A และฝ่าย B ในช่วงระยะเวลาฝึ กงาน 

二、實習相關內容 Nội dung liên quan đến thực tập/ เนื้อหำเกี่ยวกับกำรฝึกงำน： 

實習主要培育目標能力，應與丙方在校所學專長領域相關或有助於所屬專長領域學習。 
 Mục tiêu thực tập chủ yếu bồi dưỡng năng lực, có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của trường hoặc có hỗ trợ 

lĩnh vực học tập và chuyên môn cho bên C . 

การฝึ กงานส่วนใหญ่จะปลูกฝั งความสามารถเป้าหมายซึ ่ งควรจะเก่ียวข้องหรื อเอื ้ อต่อความเช่ียวชาญท่ีเรี ยนรู้โดย
ฝ่ายCในโรงเรี ยน 

     (一)本次實習之 Lần thực tập này/การฝึ กงานในคร้ังน้ี 

單位 đơn vị / บริ ษัท_______________ 

部門 khâu / แผนก   ____________ 

地址 Địa  chỉ / ท่ีอยู่ _____________ 

(二)實習學生就讀甲方四技 食品保健系 產學合作國際專班。 
Sinh viên thực tập học tại : khoa  Bảo Vệ An Toàn Thực Phẩm thuộc lớp chuyên ban quốc tế hợp tác nhà 

trường doanh nghiệp hệ đại học 4 năm 

นักศึ กษาฝึ กงานได้ลงทะเบียนในแผนกเทคนิคด้านอาหารและสุขภาพท่ีสี ่ ของพรรคAซึ ่ งเป็นช้ันเรี ยนพิเศษ
ระดับนานาชาติส าหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิ ทยาลัยและอุตสาหกรรม 

（三）本次實習課程名稱為【進階產業實習(一)- 實務技能】、【進階產業實習(一)-職場倫理】、 

【進階產業實習(二)- 實務技能】、【進階產業實習(二)-職場倫理】。實習內容請參照附件-實習計

畫表。 

Môn học thực tập lần này là 【Thực tập nghiệp vụ nâng cao(一)- kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn】【Thực 

tập nghiệp vụ nâng cao(一)- luân lý môi trường làm việc】【Thực tập nghiệp vụ nâng cao(二)- kỹ năng 

nghiệp vụ thực tiễn】【Thực tập nghiệp vụ nâng cao(二)- luân lý môi trường làm việc】。Nội dugn thực 

tập xin tham khảo phụ lục đính kèm-bảng kế hoạch thực tập. 

อของหลักสูตรฝึ กงานน้ีคื อ [การฝึ กงานอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน (1) -

ทักษะการปฏิบัติ],[การฝึ กงานอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน(1) - 

จริ ยธรรมในท่ีท างาน][การฝึ กงานในอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน (2) - ทักษะการปฏิบัติ], 
[การฝึ กงานในอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน (2) - จริ ยธรรมในสถานท่ีท างาน] โปรดดูเอกสารแนบ – 
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แผนการฝึ กงานส าหรับเนื ้ อหาการฝึ กงาน 

（四）本學期校外實習總學分數共 6學分，每 1學分 78 學時，總實習時數共 468 小時。 

          Học kỳ này tổng số học phần thực tập ngoài trường là 6 học phần, mỗi học phần 78 tiếng , 

          tổng số giờ thực tập là 468 giờ. 

จ านวนหน่วยกิตส าหรับการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยในภาคการศึกษาน้ีคื อ6หน่วยกิตหน่วยกิตละ78ช่ัวโมงแล
ะจ านวนช่ัวโมงฝึ กงานท้ังหมด 468 ช่ัวโมง 

（五）實習時間 Thời gian thực/ระยะเวลาฝึ กงาน tập/จาก:自___年(năm/ปี ) ___月(tháng/เดือน) ___日(ngày/วันท่ี)

至___年(năm/ปี ) ___月(tháng/เดือน) ___日(ngày/วันท่ี)，共 18 週，每週實習時數 26 小時。Tổng cộng 

là 18 tuần, thời lượng thực tập mỗi tuần là 26 tiếng/ รวม 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาฝึ กงาน 26 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์` 

       實習課程時間限週一至週五，8 點至 17 點之間，一天以 8小時為上限(實習課表詳如附件)。 

Thời gian chương trình thực tập từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h đến 17 giờ chiều, một ngày hạn định thực tập 

8 tiếng ( thời khóa biểu thực tập như phụ lục)  

ระยะเวลาหลักสูตรฝึ กงานคื อ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. สูงสุด 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
(รายละเอียดตารางการฝึ กงานตามเอกสารแนบ)。 

（六）每月給付實習津貼直接匯入學生專屬帳戶。實習津貼建議不得低於台灣勞基法法定薪資。乙方於實習

津貼中扣除之費用項目應載明於實習津貼明細表，交付學生留存。 

實習津貼給付日期每月____日，如遇例假日時，津貼將□提早一工作日給付； 
                                                □延後一工作日給付。 

      實習津貼：□時薪新台幣______元；□月薪新台幣________元。 

Tiền phụ cấp thực tập hằng tháng sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chuyên dùng của sinh viên. 

tiền phụ cấp thực tập mỗi tháng kiến nghị không được ít hơn lương cơ bản theo quy định của luật lao động 

Đài Loan. Bên B khi tiến hành khấu trừ các khoản chi phí từ phí phụ cấp thực tập sẽ phải ghi chép rõ ràng 

trong phiếu phí phụ cấp thực tập, và giao cho sinh viên bao quản. 

       Phụ cấp thực tập: □tính theo giờ _____đồng; □tính theo tháng_____ đồng 

เบ้ียเลี ้ ยงการฝึ กงานรายเดือนจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีพิเศษของนักเรี ยนขอแนะน าว่าเบ้ียเลี ้ ยงการฝึ
กงานไม่ควรต ่ ากว่าเงิ นเดือนตามกฎหมายภายใต้กฎหมายมาตรฐานแรงงานของไต้หวันค่าใช้จ่ายท่ี
ฝ่ายBหักออกจากเงิ นช่วยเหลื อการฝึ กงานจะต้องระบุไว้ในตารางเงิ นช่วยเหลื อการฝึ กงานและส่งมอ
บให้กับนักเรี ยนเพ่ือการเก็บรักษา 

เบ้ียเลี ้ ยงการฝึ กงาน：□ค่าจ้างรายช่ัวโมง NT$ ____ หยวน；□เงิ นเดือน NT$ _______ หยวน。 

（七）其他事項 Hạng mục khác / อื ่ น ๆ อีก:: 
□供餐 

Cung cấp phần ăn/  
เสิ ร์ฟอาหาร 

□提供住宿 

cung cấp chỗ ở/ 

 จัดหาท่ีพัก 

□提供交通津貼  

Cung cấp hỗ trợ tiền đi lại/ 
จัดท าค่าจัดส่ง. 

□不供餐 

Không Cung cấp phần ăn/ 

ไม่มีอาหารกลางวันให้ 

□不提供住宿 

Không cung cấp chỗ ở/ 

  ไม่มีท่ีพักให้ 

□不提供交通津貼 

Không cung cấp hỗ trợ tiền đi lại/ 

ไม่มีการระบุค่าจัดส่ง 

□全勤獎金新台幣_____元 

tiền thưởng không nghĩ phép ____đài tệ 

โบนัสการเข้างานเต็มจ านวน NT$ ___หยวน 

□獎學金新台幣_____元   

tiền thưởng học bỗng ___đài tệ 

ทุนการศึกษา NT$  _____ หยวน 

□其他_____ 

Khác______  

อื ่ น_______ 

三、實習報到 Báo đến nơi thực tập/การลงทะเบียนฝึ กงาน： 

(一)甲方於實習前 2 週將實習學生名單及報到資料送達乙方。   
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Hai tuần trước khi thực tập Bên A  cần đưa danh sách sinh viên và dữ liệu báo danh trình diện đưa đến cho 

bên B 

ฝ่าย A จะต้องส่งรายชื ่ อนักศึ กษาฝึ กงานและข้อมูลการลงทะเบียนไปยังฝ่าย B 2 สัปดาห์ก่อนการฝึ กงาน 

(二)丙方報到時，乙方應立即給予教育訓練，並派專人指導。  

Khi bên C báo danh trình diện, bên B cần lập tức huấn luyện giáo dục, đồng thời cử người chuyên    

trách chỉ đạo.  

เม่ือฝ่าย C รายงาน ฝ่าย B จะให้การศึกษาและการฝึ กอบรมทันที และส่งบุคคลท่ีทุ่มเทเพ่ือให้ค าแนะน า 
(三)在實習期間每週週一至週五之間應擇一日返校上課，日期由甲方及乙方確定後統一告知丙方。 

Trong thời gian thực tập,hằng tuần từ thứ hai đến thứ sáu chọn một ngày về trường học tập, ngày cụ thể sẽ 

do bên A, B sau khi xác định sẽ thống nhất sẽ báo lại cho bên C 

ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานคุณควรเลื อกวันท่ีจะกลับไปโรงเรี ยนต้ังแต่วันจันทร์ถึ งวันศุกร์ทุกสัปดาห์ 
วันท่ีจะถูกก าหนดโดยฝ่าย A และฝ่าย B จากน้ันจะแจ้งให้ฝ่าย C ทราบ 

四、實習保險：為顧及丙方實習期間安全，甲方應辦理丙方「大專校院校外實習學生團體意外保險」。 

Bảo hiểm thực tập: Để đảm bảo an toàn của bên C trong thời hạn thực tập, bên A sẽ đăng ký [Bảo hiểm tai nạn 

toàn thể cho học sinh thực tập ngoài trường 

การประกันการฝึ กงาน:เพ่ือค านึ งถึ งความปลอดภัยของฝ่ายCในระหว่างการฝึ กงาน 

ฝ่ายAควรสมัครขอ"การประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึ กษาฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตใน 

วิ ทยาลัยและมหาวิ ทยาลัย" ของฝ่าย C 

五、實習生輔導 Bổ đạo(hướng dẫn) sinh viên thực tập/ให้ค าปรึ กษาส าหรับผู้ฝึ กงาน：   

（一）實習期間，由乙方實習單位主管擔任丙方業界指導教師(業師)，督導其校外實務實習課程內容及進

行技能指導課程。   
Thời gian thực tập, do chủ quản đơn vị thực tập bên B đảm nhiệm làm giáo viên nghiệp  vụ chỉ đạo sinh 

viên ( giáo viên ngành) cho bên C, đô đốc nội dung môn học thực tập thực tế ngoài trường và chỉ đạo môn 

học kỹ năng. 

ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานหัวหน้างานหน่วยฝึ กงานของพรรคBจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ 

สอนในอุตสาหกรรม(ผู้สอน)ของพรรคCดูแลเนื ้ อหาของหลักสูตรฝึ กงานภาคปฏิบัตินอกมหาวิ ทยาลัยและด าเ
นินการหลักสูตรแนะแนวทักษะ 

（二）實習期間甲方定期安排輔導教師赴乙方訪視實習學生，負責丙方專業實務實習輔導、溝通及聯繫工

作，每學期現場訪視至少兩次。  
Trong thời gian thực tập bên A sẽ định kỳ sắp xếp giáo viên bổ đạo tới bên B thăm sinh viên thực tập, phụ 

trách bổ đạo thực tập các thực tế chuyên ngành của bên B, giao lưu và liên hệ công việc, mỗi học kỳ tới 

thăm hiện trường ít nhất 2 lần, bình quân mỗi 2 tháng 1 lần. 

ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานฝ่ายAจะจัดให้มีครูสอนพิเศษไปเย่ียมนักศึ กษาฝึ กงานของฝ่ายBเป็นประจ าและรับผิ
ดชอบค าแนะน าการสื ่ อสารและการติดต่อในการฝึ กงานเชิงปฏิบัติอย่างมืออาชีพของฝ่ายCพวกเขาจะด าเนิน
การเย่ียมชมสถานท่ีอย่างน้อยสองคร้ังต่อภาคการศึ กษา 

(三）乙方應負責丙方於實習場所之安全防護，於實習前執行教育訓練，包含實習內容、安全衛生、防災

逃生等，並派專人指導。乙方不得要求丙方從事危險及違法行為，實習課程內容以不影響學生健康

及安全為原則。乙方如有違反，甲方得逕行終止本合約，丙方與乙方實習課程亦告終止。 
Bên B nên phụ trách bảo hộ sự an toàn của bên C trong môi trường thực tập, đồng thời thực thi huấn luyện 

giáo dục trước thực tập, bao gồm nội dung thực tập, an toàn vệ sinh,phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm, 

đồng thời điều chuyên viên chỉ đạo. Bên B không được phép yêu cầu bên C làm việc nguy hiểm và phạm 

pháp, nội dung thực tập với nguyên tắc không ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của sinh viên. Bên B nếu 

như có vi phạm, bên A có quyền kết thúc hợp đồng, môn học thực tập của bên C và bên B cũng sẽ kết 

thúc. 

ฝ่ายBจะต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองความปลอดภัยของฝ่ายCณสถานท่ีฝึ กงานด าเนินการให้การศึกษาแ
ละการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กงานรวมถึ งเนื ้ อหาในการฝึ กงานความปลอดภัยและสุขภาพการป้องกันและการห
ลบหนีภัยพิบัติฯลฯและ 
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ส่งบุคลากรท่ีทุ่มเทเพ่ือให้ค าแนะน าฝ่ายBจะไม่ก าหนดให้ฝ่ายCเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นอันตรายหรื อผิดกฎห
มายเนื ้ อหาของหลักสูตรฝึ กงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึ กษาหากฝ่ายBละเ
มิดสิ ่ งน้ีฝ่ายAอาจยกเลิ กสัญญาน้ีโดยตรง และหลักสูตรฝึ กงานระหว่างฝ่าย C และฝ่าย B 

ก็จะถูกยกเลิ กเช่นกัน 

（四）實習期間，甲、乙雙方協同對丙方給予指導，丙方應遵守甲、乙方所共同安排實習課程及培訓作息

規定。 
Trong thời gian thực tập hai bên A, B cùng đàm phán nhất trí chỉ đạo bên C , bên C nên tuân thủquyđịnh 

về nghỉ ngơi, huấn luyện và học trình thực tập do bên A , B cùng sắp xếp. 

ในระหว่างการฝึ กงานฝ่ายAและฝ่ายBจะร่วมกันให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายCฝ่ายCจะ 
（五)甲、乙雙方不定期協調檢討實習各項課程內容，期使校外實習合作更臻完善。 

Hai bên A , B không định kỳ đàm phán xem xét nội dung của các hạng mục của chương trình thực tập, 

khiếnhợp tác thực tập ngoài trườn hoàn thiện hơn. 

ฝ่ายAและฝ่ายBจะประสานงานและทบทวนเนื ้ อหาของหลักสูตรฝึ กงานต่างๆเป็นคร้ังคราวโดยมีจุดประสงค์เ
พ่ือปรับปรุงความร่วมมือในการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย 

六、實習考核 Sát hạch thực tập：   

（一）實習期間由甲方輔導教師及乙方實習單位主管共同評核丙方實習成績。乙方應於每學期結束前將實習

成績考評表擲交甲方，丙方應於學期結束依甲方規定日期繳交實習報告至甲方，俾利核算實習成績。

乙方評核的實習表現分數占丙方總實習分數 60%，另外丙方回校心得報告，經甲方老師評核後給分，占

總實習分數 40%，甲方輔導老師將依上述評核分數總和，給予丙方校外實習的最終成績。  

Trong thời gian thực tập do giáo viên bổ đạo của bên A và chủ quản của bên B cùng sát hạch thành tích 

thực tập của sinh viên. Bên B nên giao bảng điểm thành tích thực tập của sinh viên cho bên A trước khi 

học kỳ kết thúc, bên C nên giao nộp báo cáo thực tập đúng theo thời gian do bên A quy định trước khi 

thúc học kỳ kết, để tiện cho việc tổng kết thành tích thực tập. 

Điểm thực tập do Bên B đánh giá chiếm 60% tổng điểm thực tập của Bên C. Ngoài ra, báo cáo kinh 

nghiệm trở lại trường của Bên C sẽ được trao sau khi được giáo viên của Bên A đánh giá, chiếm 40% 

tổng điểm thực tập. Gia sư của Bên A sẽ được đánh giá theo như trên Tổng điểm sẽ cho Bên C điểm cuối 

cùng của kỳ thực tập ngoài trường. 

ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานครูสอนพิเศษของฝ่ายAและหัวหน้าหน่วยฝึ กงานของฝ่ายBจะร่วมกันประเมินผลก
ารฝึ กงานของฝ่ายCฝ่ายBจะต้องส่งแบบประเมินผลการฝึ กงานให้กับฝ่ายAก่อนสิ ้ นสุดแต่ละภาคการศึ กษา
ฝ่ายCจะต้องส่งรายงานการฝึ กงานให้กับฝ่ายAเม่ือสิ ้ นสุดภาคการศึ กษาตามวันท่ีก าหนดโดยฝ่ายAเพ่ืออ า
นวยความสะดวกในการค านวณผลการฝึ กงานคะแนนการฝึ กงานท่ีประเมินโดยฝ่ายBคิดเป็น60%ของคะแ
นนการฝึ กงานท้ังหมดของฝ่ายCนอกจากน้ีรายงานประสบการณ์การกลับมาโรงเรี ยนของฝ่าย C 

จะถูกให้คะแนนหลังจากได้รับการประเมินโดยครูของฝ่าย A ซึ ่ งคิดเป็น 40% 
ของคะแนนการฝึ กงานท้ังหมด 
ติวเตอร์ของฝ่ายAจะท าการประเมินตามข้างต้นคะแนนรวมจะมอบให้กับฝ่ายCส าหรับเกรดสุดท้ายของกา
รฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย 

（二）丙方之實習表現或適應欠佳時，由乙方知會甲方共同協商處理方式，由甲方校外實習負責單位依學校

規定處理。丙方若有不適應之情事，甲方經校定程序審核通過後，協助丙方轉換至新實習機構繼續完

成實習。轉銜後學生(丙方)成績由前、後實習企業考核分數依時數加權平均之。 

Khi bên C có biểu hiện thực tập hoặc thích nghi kém, do bên B thông báo với bên A cùng đàm phán cách 

thức xử lý, do đơn vị phụ trách thực tập ngoài trường căn cứ theo quy định của trường xử lý. Bên C có 

tình trạng không thích nghi, bên A sau khi thông qua trình tự thẩm tra của trường , giúp bên C chuyển tới 

nơi thực tập mới tiếp tục hoàn thành thực tập. Thành tích của sinh viên sau khi chuyển đổi cơ sở thực tập 

sẽ là tổng số giờ bình quân thực tập của doanh nghiệp trước và sauchuyển đổi. 

เม่ือประสิ ทธิ ภาพการฝึ กงานหรื อการปรับตัวของฝ่ายCไม่เป็นท่ีน่าพอใจฝ่ายBจะแจ้งให้ฝ่ายAทราบเพ่ือหา
รื อเก่ียวกับวิ ธี การจัดการร่วมกันและหน่วยท่ีรับผิดชอบในการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยของฝ่ายAจะจัดการ
เรื ่ องน้ีตามข้อบังคับของโรงเรี ยนหากฝ่ายCไม่สามารถปรับตัวได้ฝ่ายAจะช่วยฝ่ายCเปลี ่ ยนไปใช้สถาบันฝึ ก
งานใหม่และด าเนินการฝึ กงานต่อไปหลังจากผ่านข้ันตอนการสอบเทียบหลังจากการโอนย้ายคะแนนของนั
กเรี ยน(ฝ่ายC)จะเป็นค่าเฉลี ่ ยถ่วงน ้ าหนักของคะแนนการประเมินของบริ ษัทฝึ กงานก่อนหน้าและต่อๆ 
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ไปตามจ านวนช่ัวโมง 
（三）相關輔導機制(含轉銜)、成效考核制度、爭議處理、替代方案或其他權利義務，若有未盡周詳之

處，將依甲方相關法規辦理。 

Cơ chế bổ đạo liên quan (bao gồm chuyển đổi), chế độ khảo sát thành tích, xử lý tranh chấp, phương án thay thế, 

hoặc nghĩa vụ quyền lợi khác, nếu như có vấn đề chưa tường tận, chu toàn sẽ căn cứ theo nội quy liên quan của 

bên A xử lý. 

กลไกการให้ค าปรึ กษาท่ีเก่ียวข้อง(รวมถึ งหน่วยสับเปลี ่ ยน)ระบบการประเมินประสิ ทธิ ผลการระงับข้อพิพาท
ทางเลื อกอื ่ นหรื อสิ ทธิ และภาระผูกพันอื ่ นๆหากมีรายละเอียดท่ีไม่สมบูรณ์รายละเอียดเหล่าน้ันจะได้รับการจั
ดการตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของฝ่าย A 

七、緊急事故處理機制及實習不適應輔導、轉換、離退: 

    Cơ chế xử lý sự cố khẩn cấp và bổ đạo khi không thích nghi thực tập, thay đổi và rời khỏi nơi thực tập. 

กลไกการจัดการเหตุฉุกเฉินและการฝึ กงานไม่เหมาะส าหรับการให้ค าปรึ กษา การโอนย้าย และการเกษียณอายุ 

（一）甲方將於學生實習前說明會中充分宣達校外實習期間若發生緊急事件時，應立即通知導師或學校系

(科)辦公室，由系主任、系行政人員協同導師處理。 

Bên A sẽ tổ chức bổi toạ đàm trước khi thực tập tuyên truyền cụ thể đầy đủ cho sinh viên nắm rõ, trong thời 

gian thực tập nếu phát sinh ra những việc đột xuất dưới đây, cần thông báo ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc 

văn phòng khoa của trường, nhân viên hành chính của khoa cùng giáo viên chủ nhiệm sẽ xử lý. 

ฝ่ายAจะแจ้งให้นักเรี ยนทราบอย่างเต็มท่ีในการบรรยายสรุปก่อนการฝึ กงานว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ ้ นระหว่
างการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยพวกเขาควรแจ้งอาจารย์หรื อส านักงาน(แผนก)ของแผนกโรงเรี ยนทันทีและหัวห
น้าแผนกและผู้บริ หารแผนกจะท างานร่วมกับผู้สอนเพ่ือจัดการเรื ่ องน้ี 

（二）乙方若提前終止丙方之實習，應至少於 10個工作日前向甲方之聯絡人提出及告知。 

      Nếu bên B kết thúc thực tập sớm hơn dự kiến với bên C, nên thông báo với người liên lạc của   

      bên A tối thiểu trước 10 ngày làm việc. 

หากฝ่าย B ยุติการฝึ กงานของฝ่าย 
Cก่อนก าหนดจะต้องเสนอและแจ้งให้บุคคลท่ีติดต่อของฝ่ายAทราบล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันท าการ 

（三）丙方於實習期間表現不佳者，依甲方校規處置。若有不當行為且情節重大者，將送交甲方之學生校外

實習委員會處理。 

 Bên C có biểu hiện thực tập không tốt trong thời gian thực tập, sẽ được xử lý căn cứ theo quy định của trường, 

nếu như có hành vi không đúng kèm tình tiết vô cùng nghiêm trọng, sẽ giao cho hội ủy viên thực tập của 

trường xử lý. 

ผลงานท่ีไม่ดีของฝ่าย C ในช่วงระยะเวลาฝึ กงานจะได้รับการจัดการตามข้อบังคับของโรงเรี ยนของฝ่าย A 

หากมีการประพฤติมิชอบและสถานการณ์ร้ายแรง 
จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยของฝ่าย A เพ่ือจัดการ 

（四）丙方於校外實習期間，因病或其他原因無法出席校外實習時，需事前向乙方辦理請假手續，並依規定

補足實習所缺之時數。若請假時數超過校外實習規定時數三分之一時，實習學分不予採計。若實習期

間學生無故缺席或擅自離職，酌情予以校規處罰。 

Bên C trong thời gian thực tập ngoài trường, vì lí do bị bệnh hoặc các lí do khác không thể có mặt trong thời 

gian thực tập, cần báo trước với bên C để làm thủ tục xin nghĩ phép, và cần bổ sung thời lượng giờ thực tập 

theo quy định. Nếu số giờ nghĩ phép nhiều hơn một ba số giờ thực tập ngoài trường quy định, số tính chỉ thực 

tập sẽ không được ghi nhận.Nếu trong thời gian thực tập sinh viên tự ý nghĩ việc hoặc vắng mặt không lý do, 

nhà trường sẽ giải quyết dựa vào tình tết của sự việc. 

หากฝ่ายCไม่สามารถเข้าร่วมการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยได้เนื ่ องจากการเจ็บป่วยหรื อเหตุผลอื ่ นๆในระหว่างกา
รฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยเขาจะต้องสมัครขอลาไปยังฝ่ายBล่วงหน้าและชดเชยช่ัวโมงการฝึ กงานท่ีพลาดไปตา
มข้อบังคับ .หาก 

เวลาลาเกินหนึ ่ งในสามของช่ัวโมงท่ีต้องการส าหรับการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัย 

หน่วยกิตการฝึ กงานจะไม่ถูกนับหากนักเรี ยนขาดเรี ยนโดยไม่มีข้อแก้ตัวหรื อลา 
โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงฝึ กงานจะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรี ยนตาม 

ความเหมาะสม 
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八、爭議處理：Xử lý tranh chấp/การจัดการข้อพิพาท: 

（一）實習課程進行期間若產生爭議，應由甲方與乙方共同商議改善方案，如未獲改善，甲方須召開校外實

習委員會針對爭議進行協商處理。 
Thời gian tiến hành khóa học thực tập nếu xảy ra tranh chấp, nên do bên A và bên B cùng thống nhất đưa ra 

phương án cải thiện,nếu chưa cải thiện. Bên A cần triệu tập hội ủy viên thực tập ngoài trường xử lý hòa giải 

tranh chấp. 

หากเกิดข้อพิพาทระหว่างหลักสูตรฝึ กงานฝ่ายAและฝ่ายBควรร่วมกันหารื อ 

เก่ียวกับแผนการปรับปรุงหากไม่มีการปรับปรุงใดๆเกิดขึ ้ นฝ่ายAจะต้องเรี ยกประชุมคณะกรรมการฝึ กงานนอก
มหาวิ ทยาลัยเพ่ือเจรจาและแก้ไขข้อพิพาท 

 

（二）乙方與丙方應依前項決議進行調整及改善，如有任一方不同意決議結果，則由甲方協助丙方申請轉換

實習機構或終止實習。 

Bên B và bên C cần căn cứ vào quyết định để tiến hành điều chỉnh và cải thiện, nếu không bên nào đồng ý kết 

quả quyết định , thì bên A sẽ đàm phán để bên C chuyển đổi đơn vị thực tập hoặc chấm dứt thực tập  

ฝ่าย B และฝ่าย C ควรปรับปรุงและปรับปรุงตามมติในวรรคก่อน 
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่ งไม่เห็นด้วยกับผลการลงมติ ฝ่าย A จะช่วยฝ่าย C 

ในการสมัครเปลี ่ ยนสถาบันฝึ กงานหรื อยกเลิ ก ฝึ กงาน 

（三）若乙方明確違反合約書或相關法令之規定，甲方應協助丙方採取相關法律途徑。 

Nếu như bên C vi phạm hợp đồng hoặc những quy đĩnh về pháp lý một cách rõ ràng, bên A nên giúp bên  C 

tìm  kiếm hướng xử lý pháp luật liên quan. 

หากฝ่ายBละเมิดบทบัญญัติของสัญญาหรื อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนฝ่ายAจะต้องช่วยเหลื อฝ่ายCในกา
รใช้ช่องทางทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

（四）乙方不得給予丙方差別對待或其他不利之處分。 

 Bên B không được phép đối đãi khác biệt và trừng phạt bất lợi với bên C. 

ฝ่าย ข จะไม่ให้การปฏิบัติต่อฝ่าย ค หรื อมาตรการท่ีเสี ยเปรี ยบอื ่ น ๆ 

九、附則 Phụ lục/บทบัญญัติเพ่ิมเติม：   

（一）為顧全乙方業務機密，丙方及輔導教師因參加本實習課程所知悉乙方之業務機密，無論  

      於實習期間或實習終了後，均不得洩漏與任何第三人或自行使用，亦不得將實習內容揭 

      露、轉述或公開發表。  
  Vì giữ bí mật nghiệp vụ cho bên B, bên C và giáo viên bổ đạo do tham gia học trình thực tập biết được bí mật 

nghiệp vụ của bên B, bất kể là trong thời gian thực tập hoặc sau khi kết thúc , đều không được phép tiết lộ cho 

bất kể người thứ ba hoặc tự ý cá nhân sử dụng, cũng là không được phép tiết lộ nội dung thực tập,  miêu tả 

hoặc phát biểu công khai. 

เพ่ือปกป้องความลับทางธุรกิจของฝ่าย ข. ฝ่าย ค. และผู้สอนจะต้องไม่เปิ ดเผยความลับทางธุรกิจของฝ่าย ข. 
ต่อบุคคลท่ีสามหรื อใช้ข้อมูลเหล่าน้ันด้วยตนเองในระหว่างหรื อหลังการฝึ กงาน 
และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง ระหว่างหรื อหลังการฝึ กงาน เปิ ดเผย ถอดความ 
หรื อเผยแพร่เนื ้ อหาของการฝึ กงานต่อสาธารณะ 

（二）丙方同意甲、乙方使用個資，惟應遵守個資法之規定。 
   Bên C đồng ý bên A,B sử dụng dữ liệu cá nhân, nhưng phải tuân thủ theo quy định tư liệu cá nhân. 

ฝ่าย C ตกลงว่าฝ่าย A และฝ่าย B จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
แต่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 

（三）乙方應依性騷擾防治法、性別平等工作法及甲方應依性別平等教育法對丙方具有保護義務，確保實習

環境之安全。丙方於實習期間遭受性侵害、性騷擾、性霸凌，爰向甲方及/或乙方申訴時，甲方及/或

乙方應依法採取立即有效之糾正及補救措施。  
Bên B nên căn cứ theo luật phòng chống xâm hại tình dục , luật bình đẳng giới tính trong công việc,bên C 

nên cần dựa theo luật bình đẳng giới tính trong giáo dục có nghĩa vụ bảo vệ bên C , đảm bảo an toàn môi 

trường thực tập. Bên C trong thời gian thực tập nếu bị xâm hại tình dục, quấy rối tình dục,bạo hành tính 

dục, nên trình báo đến bên A và bên B, bên A và hoặc bên B nên dựa theo luật pháp lập tức tìm cách bù 

đắp và cứu vãn có hiệu quả. 

ฝ่าย B มีหน้าท่ีในการปกป้องฝ่าย C ตามพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมการล่วงละเมิดทางเพศ 
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พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศในท่ีท างาน และฝ่าย A 

ตามกฎหมายการศึ กษาความเท่าเทียมทางเพศ 
เพ่ือรับรองความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการฝึ กงาน หากฝ่าย C ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศ หรื อการกล่ันแกล้งทางเพศในระหว่างการฝึ กงาน และร้องเรี ยนต่อฝ่าย A 

และ/หรื อฝ่าย B ฝ่าย A และ/หรื อฝ่าย B 

จะต้องด าเนินมาตรการแก้ไขและเยียวยาทันทีและมีประสิ ทธิ ผลตามกฎหมาย 

（四）丙方於實習期間遭受性侵害、性騷擾、性霸凌時，乙方應立即通知甲方，使甲方得依校安維護通

報系統向主管機關通報。 

Bên C trong thời gian thực tập gặp phải xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, bạo hành tình dục, bên B nên 

thông báo ngay với bên A, hỗ trợ bên B được căn cứ theo hệ thống thông báo duy trì an toàn của trường , 

thông báo với cơ quan chủ quản trực thuộc. 

เม่ือฝ่าย C ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ 
หรื อการกล่ันแกล้งทางเพศในระหว่างการฝึ กงาน ฝ่าย B 

จะแจ้งให้ฝ่ายAทราบทันทีเพ่ือให้ฝ่ายAสามารถรายงานต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจตามระบบแจ้งเตือนการบ า
รุงรักษาความปลอดภัยของโรงเรี ยน 

（五）實習訓練期間，如有發生性侵害、性騷擾、性霸凌之情事時，經審查後，甲方依性別平等教育法提請

調查時，得請乙方推派代表參與調查會；若由乙方依性別平等工作法進行調查時，亦須邀請甲方代表

共同參與調查。 
Thời gian huấn luyện thực tập, nếu phát sinh các hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm tình dục , sau khi thẩm 

tra xong, bên A tiến hành điều tra luật bình đẳng giới tính sẽ mời đại diện của bên A tham gia điều tra.  

ในระหว่างการฝึ กฝึ กงาน หากการล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ 
หรื อการกล่ันแกล้งทางเพศเกิดขึ ้ น หลังจากการตรวจสอบแล้ว ฝ่าย A 

อาจขอให้มีการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาความเท่าเทียมทางเพศ ฝ่าย B 

อาจถูกขอให้เสนอชื ่ อตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสอบสวนหากฝ่ายBเม่ือด าเนินการสอบสวนตามกฎ
หมายความเท่าเทียมระหว่างเพศในท่ีท างานจะต้องเชิญตัวแทนจากฝ่าย A 

ให้เข้าร่วมการสอบสวนด้วย 

十、本合約一式三份，經甲方與乙方法務單位同意後簽署，甲、乙、丙三方各執乙份為憑。 

Hợp đồng này một mẫu có 3 bảng, sau khi đơn vị pháp lý bên A và bên B  đồng ý ký nhận, ba bên A,B,C mỗi bên 

giữ một bảng làm căn cứ. 

สัญญาน้ีท าขึ ้ นเป็นสามฉบับและจะต้องลงนามโดยได้รับความยินยอมจากฝ่ายกฎหมายของฝ่าย A และฝ่าย B ฝ่าย 
A, ฝ่าย B และฝ่าย C ต่างถื อส าเนาไว้เป็นหลักฐาน 

（一） 甲、乙、丙三方相關輔導機制、成效考核制度、爭議處理、替代方案或其他權利義務，如有未盡事

宜，且無書面約定或其他規定時，各方均應本於誠信原則協商處理。 

Tất cả các cơ chế phụ đạo, chế độ khảo thí thành tích, xử lý tranh chấp, phương án thay thế hoặc các nghĩa vụ 

quyền lợi khác của ba bên A, B và C, nếu điểm nào chưa ổn thoả hoặc không đượcghi chép và quy định cụ 

thể, các bên sẽ tiến hành đàm phán dựa trên tiêu chí các bên trung thực giải bày. 

เก่ียวกับกลไกการให้ค าปรึ กษาท่ีเก่ียวข้องระบบการประเมินประสิ ทธิ ผลการระงับข้อพิพาททางเลื อกห
รื อสิ ทธิ และภาระผูกพันอื ่ น ๆ ของฝ่าย A ฝ่าย B และฝ่าย C หากมีเรื ่ องใด ๆ ท่ียังไม่ยุติ 
และไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรื อบทบัญญัติอื ่ น ๆ ทุกฝ่าย จะกระท าการโดยสุจริ ต เจรจา 

（二） 此合約書若因翻譯版本有所不同，將依中文版為主。 

Hợp đồng này nếu dịch sai lệch so với bản gốc thì lấy bản tiếng Trung làm chuẩn . 

หากฉบับแปลของสัญญาน้ีแตกต่างออกไป ฉบับภาษาจี นจะมีผลเหนือกว่า 
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（三） 本合約以及相關附件均視為本合約之一部分，與合約條款具完全相同之效力。為求三方權益之保障，

合約需加蓋騎縫章。 

Hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng liên quan sẽ được xem như 1 phần của hợp đồng này, và có hiệu lực 

như các điều khoản bổ sung hoàn thiện cho hợp đồng chính. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả 3 bên, hợp đồng 

phải được đóng dấu giáp lai 

สัญญาน้ีและเอกสารแนบท่ีเก่ียวข้องถื อเป็นส่วนหนึ ่ งของสัญญาน้ีและมีผลเช่นเดียวกับข้อก าหนดของ
สัญญาทุกประการ เพ่ือปกป้องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของท้ังสองฝ่าย สัญญาจะต้องประทับตราด้วย 

（四） 甲、乙、丙三方因本合約內容涉訟時，合意以臺灣基隆地方法院為第一審管轄法院。 

Khi có tranh chấp về hợp đồng giữa 3 bên A,B,C thì sẽ do tòa án tối cao TP Cơ Long Đài Loan thẩm quyền 

giải quyết 

เม่ือฝ่ายA,BและCมีส่วนร่วมในการด าเนินคดีเน่ืองจากเน้ือหาของสัญญาน้ีพวกเขาตกลงว่าศาลแขวงจี
หลงแห่งไต้หวันจะเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจศาลช้ันต้น 

（五） 本合約書之準據法為中華民國民法等相關法令。合約書未盡周詳之處，均以中華民國法令為準則。 

Hợp đồng này được lập theo quy định của luật pháp Trung Hoa dân quốc . Hợp đồng nếu có điểm khuyết thiếu 

sẽ căn cứ vào quy định luật của Trung Hoa dân quốc  

กฎหมายท่ีบังคับใช้ของสัญญาน้ีคือกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐจี นและกฎหมายอื ่ น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รายละเอียดท่ีไม่สมบูรณ์ในสัญญาจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสาธารณรัฐจี น.   
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立合約書人 BÊN LẬP HỢP ĐỒNG /ผู้รับเหมา 

甲方 Bên A/ ปาร์ต้ี ก 德育學校財團法人德育護理健康學院 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

代 表 人 

Người đại diện/ ตัวแทน 

翁進坪  

職稱 

Chức danh / ต าแหน่งงาน 

校長: Hiệu trưởng 

電話 

Điện thoại/ โทรศัพท์ 

(02) 2437-2093 

地址 

địa chỉ/ท่ีอยู่ 

基隆市中山區復興路 336號 

Số 336 đường Phục Hưng, Khu Trung Sơn, TP Cơ Long 

 

 

乙    方 Bên B/ ปาร์ต้ี บี：  

代 表 人 Người đại diện/ ตัวแทน：  

電      話 Điện thoại / โทรศัพท์：  

地      址 Địa chỉ/ ท่ีอยู่：  

 

 

 

丙    方 Bên C/ ปาร์ต้ี ค： 

姓    名 Họ tên / ชื ่ อ：  

學    號 Số ID sinh viên/ เลขประจ าตัวนักเรี ยน ：   

居留證號碼  Số thẻ cư trú / เลขท่ีใบอนุญาตมีถ่ินท่ีอยู่：  

電    話 Điện thoại / โทรศัพท์： 

地    址 địa chỉ / ท่ีอยู่  

中 華 民 國  年  月  日 

Trung Hoa Dân Quốc / สาธารณรัฐประชาชนจี น             năm/ ปี      tháng/ เดือน        ngày/ วันท่ี 
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        德育學校財團法人德育護理健康學院 

 Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức/ 
วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系 新南向產學國際合作專班校外實習機構評估表 
Khoa Thực Phẩm Bảo vệ Sức khỏe- Hệ Chuyên Ban Hợp Tác Quốc tế Tân Hướng 

NamBảng Đánh Giá Kết Quả Thực Tập Ngoài Trường/ 
กรมอาหารและสุขภาพแบบฟอร์มประเมิน 

สถาบันฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตอุตสาหกรรมมุ่งใต้ใหม่ - 
วิ ชาการระหว่างประเทศ 

實習單位：                                                 年   月    日 

Đơn vị thực tập/ชื ่ อ บริ ษัท:                                                       gày/ปี ____tháng/ เดือน _____năm/วันท่ี________ 

評估項目 

Hạng mục đánh giá/ 
รายการประเมินผล 

評 估 內 容 
Nội dung đánh giá/ 

เน้ือหาการประเมิน 

評    估    重    點 

Trọng điểm đánh giá/ มุ่งเน้นการประเมิน 

評     分 

Điểm số 

1 2 3 4 5 

一、實務學習專

業性 
thực tập mang 

tínhchuyên môn 

ความเป็นมืออาชีพใน
การเรี ย 

นรู้เชิงปฏิบัติ 

1.實習規畫 

Kế hoạch thực tập/ 
การวางแผนการฝึ กง
าน 

1. 專人負責建教合作 

Người phụ trách chuyên môn hợp tác giảng dạy/ 
บุคคลท่ีรับผิดชอบเฉพาะด้านธุรกิจฝึ กงาน 

□ □ □ □ □ 

2. 實習訓練計畫與系科專業性相符 

Kế hoạch đào tạo thực tập phù hợp với chuyên môn của khoa/ 
แผนการฝึ กอบรมการฝึ กงานและความเป็ นมืออาชีพของแผนก 

□ □ □ □ □ 

2.學習內涵 

Nội dung học tập 

ความหมายแฝงการเรี ย
นรู้ 

1. 學習內涵與系科專業性相符 

Nội dung học tập và đặc tính chuyên ngành  

เนื ้ อหาการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับความเป็ นมืออาชีพของภาควิ ชา 
□ □ □ □ □ 

2. 學習內容與系科培育目標相符 

Nội dung học tập và mục tiêu đào tạo 

เนื ้ อหาการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึ กอบรมของภา
ควิ ชา 

□ □ □ □ □ 

3. 在職訓練可學生協助專業成長 

Đào tạo tại chỗ giúp sinh viên phát triển chuyên nghiệp 

การฝึ กอบรมภาคปฏิบัติสามารถช่วยให้นักเรี ยนเติบโตอย่างมือ
อาชีพได้ 

□ □ □ □ □ 

3.學習輔導 

Hướng dẫn học tập 

แนวทางการเรี ยนรู้ 

1.有專人負責實習生的輔導 

Có nhân viên chuyên môn phụ trách hướng dẫn thực tập sinh 
มีบุคคลท่ีรับผิดชอบในการฝึ กสอนนักศึกษาฝึ กงานโดยเฉพาะ 

□ □ □ □ □ 

2. 輔導人員具專業知能 

Nhân viên hướng dẫn có kỹ năng chuyên môn 

เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึ กษามีความรู้ทางวิ ชาชีพ 

□ □ □ □ □ 

3. 輔導人員具熱忱 

Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình 

เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึ กษามีความกระตือรื อร้น 

□ □ □ □ □ 

附件 2 
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二、實務實習權益
Quyền lợi thực tập 

สิ ทธิ การฝึ กงานภาคปฏิ
บัติ 

1.人事管理與 

職涯發展 

Quản lý nhân sự và phát 

triển nghề nghiệp 

1.提供實習津貼 

Cung cấp bảo hiểm lao động/จัดให้มีเบ้ียเลี ้ ยงการฝึ กงาน 
□ □ □ □ □ 

2. 投保意外傷害保險 

Quy định nhân sự phù hợp với luật lao động/ 
ท าประกันอุบัติเหตุ 

□ □ □ □ □ 

3. 具實習生畢業後從優敘薪晉級機制 

Thực tập sinh sau khi tốt nghiệp được ưu tiên tăng lương, 

thăng chức/ 
สร้างกลไกส่งเสริ มให้นักศึ กษาฝึ กงานได้รับการประเมินเงิ
นเดือนพิเศษหลังส าเร็ จการศึกษา 

□ □ □ □ □ 

2.津貼與福利 

Tiền lương và phúc lợi 

เบ้ียเลี ้ ยงและสวัสดิการ 

1. 實習津貼不低於臺灣最低薪資 

Chế độ lương cho thực tập sinh hợp lý 

.เบ้ียเลี ้ ยงการฝึ กงานจะต้องไม่ต ่ ากว่าค่าจ้างข้ันต ่ าของไต้หวัน 

□ □ □ □ □ 

2 提供實習生休憩空間 

Cung cấp không gian nghỉ ngơi cho thực tập sinh 

จัดให้มีพ้ืนท่ีพักผ่อนส าหรับผู้ฝึ กงาน 

□ □ □ □ □ 

3. 實習餐食豐富多元 

Bữa ăn của nhân viên phong phú đa dạng 

ม้ืออาหารฝึ กงานมีมากมายและหลากหลาย 

□ □ □ □ □ 

4. 實習生福利完善 

Phúc lợi của thực tập sinh đầy đủ 

ผลประโยชน์การฝึ กงานท่ีสมบูรณ์ 

□ □ □ □ □ 

3.實習條件 

Điều kiện làm việc 

เงื ่ อนไขการฝึ กงาน 

1. 實習課程及內容負荷量合理 

Khối lượng công việc hợp lý 

หลักสูตรการฝึ กงานและเนื ้ อหามีความเหมาะสม 

□ □ □ □ □ 

2. 實習時間合理 

Phân công bộ môn hợp lý 

ระยะเวลาในการฝึ กงานมีความเหมาะสม 

□ □ □ □ □ 

4.環境與安全 

Môi trường và an toàn 

สิ ่ งแวดล้อมและความป
ลอดภัย 

1. 環境設施維護良好 

Môi trường duy trì và bảo hộ tốt 

สิ ่ งอ านวยความสะดวกด้านสิ ่ งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างดี 

□ □ □ □ □ 

2. 有醫護或急救設置 

Có chăm sóc y tế và thiết bị cấp cứu 

มีการรักษาพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเบ้ืองต้น 

□ □ □ □ □ 

總分 

Tổng điểm 

คะแนนรวม 

 
評級 

Xếp hạng/เรตต้ิง 
□A     □B    □C   □不予推薦

không loại nào 

評語/備註 
Nhận xét / ghi chú 

ความคิดเห็น/หมายเหตุ 

其他加分項(1-5)分 คะแนนโบนัสอื ่ นๆ (1-5) คะแนน 
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評 估 人 

Người đánh giá 
ผู้ประเมิน 

 

    德育學校財團法人德育護理健康學院          附件 3 
Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

                                食品保健系 新南向國際產學專班校外實習課程規劃表 
KHOA THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE – HỆ CHUYÊ N BAN QUỐC TẾ TÂ N 

HƯỚNG NAM  BẢNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG\ 

แผนกอาหารและสุขภาพรายชื ่ อการวางแผนหลักสูตรฝึ กงาน 

นอกมหาวิ ทยาลัยเฉพาะทางอุตสาหกรรม-
วิ ชาการระดับนานาชาติมุ่งใต้ใหม่ 

實 習 

單 位 

Đơn vị thực 

tập 

ชื ่ อ บริ ษัท 

公司 

部門 

บริ ษัท 

แผนก 

請加蓋公司章
công ty phòng 

ban đóng dấu 

實 習 

學 生 

Thực tập 

sinh ฝึ กฝน 

นักเรี ยน 

姓 名 

Họ tên 

ชื ่ อ 

 

輔導老師 

Giáo viên hướng 

dẫn 

ครูในการฝึ กอบ
รม 

 

系 別 / 年 級 

K hoa/  năm 

ภาควิ ชา/เกรด 

 

實習期間 

Thời gian thực tập 

ระหว่างฝึ กงาน 

/  /  ～  /  / 

實習內容規劃 

nội dung Kế hoạchCông việc 

การวางแผนเนื ้ อหาการฝึ กงาน 

 

 

項 次 

Thứ hạng 
รายการ 

期 間 

T h ờ i  g i a n 

ระยะเวลา 

實  習  訓  練  主  題 

Chủ đề huấn luyện thực tập 

หัวข้อการฝึ กอบรมการฝึ กงาน 

實習目標 

Mục tiêu thực tập 

เป้าหมายการฝึ กง
าน 

實施步驟 

Các bước 

thực hiện 
ข้ันตอนการ
ด าเนินการ 

單位實習指導員 

Nhân viên hướng 

dẫn đơn vị thực tập 
อาจารย์ผู้สอนหน่วย

ฝึ กงาน 

分 機 
S ố  m á y  l ẻ 
ส่วนขยาย 

 

第一階段 
Giai đoạn thứ nhất 

ระยะแรก 

  月至  月 
Từ tháng___đến 

tháng 

เดือน 至

เดือน 

     

 

第二階段 
Giai đoạn thứ hai 

ระยะแรก 

  月至  月 
Từ tháng___đến 

tháng  
เดือน 至  

เดือน 
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第三階段 
Giai đoạn thứ ba 

  月至  月 
Từ tháng___đến 

tháng 

เดือน 至  

เดือน 

     

 

第四階段 
Giai đoạn thứ ba 

  月至  月 
Từ tháng____.đến 

tháng 

เดือน 至  

เดือน 

     

單位 

主管 

Chủ quản 

đơn vị 
หัวหน้าแผนก 

Đóng dấu chức 

danh hoặc viết 

tay tên đơn vị 

 

 

蓋職章或書寫 

單位名稱 

單位實習 

指導員 

Nhân viên 

hướng dẫn 

đơn vị thực 

tập 

อาจารย์ผู้ส
อนหน่วยฝึ
กงาน 

 

輔導 

老師 

Giáo viên 

hướng dẫn 

ครูในการฝึ ก
อบรม 

 

實習 

學生 

Thực tập 

sinh 

ฝึ กฝน 

นักเรี ยน 
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 德育學校財團法人德育護理健康學院 附件 4 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

 食品保健系新南向國際產學專班校外實習訪視紀錄表 

KHOA THỰC PHẨM VÀ  BẢO VỆ SỨC KHỎE HỆ CHUYÊ N BAN QUỐC 

TẾ-BẢNG GHI CHÉ P GIÁ O VIÊ N HƯỚNG DẪN ĐI THỊ SÁ T THỰC TẬP 

SINH NGOÀI TRƯỜNG 

แบบฟอร์มบันทึกการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยส าหรับช้ันเรี ยนอุตสาหกร
รม-มหาวิ ทยาลัยระหว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่ ของกรมอาหารและสุขภาพ 

輔導訪視單位： 
Đơn vị đi thị sát/ ชื ่ อ บริ ษัท： 

輔導訪視地址： 
Địa chỉ nơi thị sát/ ท่ีอยู่การให้ค าปรึ กษา: 

業界督導人員： 
Nhân viên hướng dẫn đôn đốc của doanh nghiệp/ 
ผู้บังคับบัญชาอุตสาหกรรม: 

聯絡方式： 
Hình thức liên lạc /วิ ธี การติดต่อ 

受輔導訪視學生： 
Sinh viên được giáo viên đến thị sát/ให้ค าปรึ กษาการเข้าเย่ียมชมนักศึ กษา 
輔導訪視時間：    年    月    日 星期    上(下)午     時     分 
Thời gian giáo viên hướng dẫn đến thị sát:  thứ____ngày____tháng_____ năm vào lúc _______giờ  sáng/ chiều 

ช่ัวโมงการให้ค าปรึ กษา       ปี   เดื อน  วัน  สัปดาห์   เช้า (บ่าย)    ช่ัวโมงและนาที 
學生實習情形： 
Tình hình thực tập sinh: 

สถานการณ์การฝึ กงานของนักศึ กษา 

 

 

 

學生實習照片 
Ảnh thực tập sinh 

ภาพบรรยากาศการฝึ กงานของนักศึ กษา 
 

 

 

 

學生實習照片 
Ảnh thực tập sinh 

ภาพบรรยากาศการฝึ กงานของนักศึ กษา 
 

建議與改善： 
Đề nghị và sửa đổi 

ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง 

受輔導訪視學生簽名： 
Họ và tên học sinh được giáo viên đến thị sát 

ลายเซ็นของนักศึ กษาท่ีได้รับการเย่ียมชมการให้ค าปรึ กษา 
 

單位實習指導員：                  輔導訪視老師簽名： 
Nhân viên hướng dẫn của đơn vị thực tập:                             Giáo viên đến thị sát ký tên 

อาจารย์ผู้สอนหน่วยฝึ กงาน                                                              ลายเซ็นต์ของอาจารย์ผู้สอนท่ีมาเย่ียม 
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                             德育學校財團法人德育護理健康學院                   附件 5 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系 新南向國際產學專班校外實習單位學生成績考核表 

Khoa an toàn thực phẩm, lớp chuyên ban quốc tế, bảng đánh giá thành tích tại 

đơn vị thực tập ngoài trường 

กรมอาหารและสุขภาพแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตร
ะดับอุตสาหกรรม-วิ ชาการระหว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่ 

班級   Lớp/ระดับ  學制 Hệ học/ ระบบการศึ กษา  年級 năm thứ/ระดับ    學號 หมายเลขบัตรนักเรี ยน  

姓名  Họ tên/ชื ่ อ  

實習單位 

Đơn vị thực tập/ชื ่ อ บริ ษัท 

  公司 Công ty/บริ ษัท  廠（處）nhà máy(nơi thực tập)/ โรงงาน(แผนก)      課

khoa/ระดับ           

實習評核期間 
Thời gian đánh giá thực tập 

ในช่วงประเมินผลการฝึ กงาน 

自   年   月   日至   年   月   日止 

Từ ngày…..tháng……năm ……..đến ngày …….tháng…….năm……. 

จาก  ปี    เดือน   วัน至 ถึ ง  ปี    เดือน     วันจบ 

實習表現成績占 60%  

  Kết quả thực tập chiếm 60% 

คะแนนผลงานการฝึ กงานคิดเป็น 60% 

階段考勤 

Căn cứ chấm công đánh giá 

บันทึกการขาดงาน 

評 核 項 目   

Hạng mục đánh giá 

  โครงการประเมินผล 

配分 

Mức độ 

การจัดสรร 

得分 

Đạt 

คะแนน 

 事假______小時 

         Việc riêng______ giờ 

ลากิจส่วนตัว_______ช่ัวโมง 
 一般病假___小時 

Ốm thông thường___giờ 

ลาป่วยท่ัวไป__________ช่ัวโมง 
 住院病假___小時 

Ốm nằm viện______giờ 

ออกจากโรงพยาบาล________ช่ัวโมง 
 曠職______小時 

Tự ý nghỉ việc______giờ 

การขาดงาน_________ความถ่ี 

 遲到早退___次 

Đi muộn về sớm_____giờ 

มาสายและออกเดินทางเร็ ว_____ความถ่ี 

若因缺曠導致不足，需要補足時數， 

並依本校學生手冊規定辦理。 

Nếu do tự ý nghỉ mà thiếu, cần thực tập bù giờ sao cho 

phù hợp với quy định của học sinh thực tập 

หากมีการขาดแคลนเนื ่ องจากไม่มีเวลาคุณต้องชดเชยชัวโ
มงและให้ด าเนินการตามข้อก าหนดในคู่มือนักเรี ยนของโร

งเรี ยน 

1. 敬業精神 

tinh thần chuyên nghiệp 

ความเป็นมืออาชีพ 

  

2. 品質效率 

hiệu suất phẩm chất 

ประสิ ทธิ ภาพด้านคุณภาพ 

  

3. 學習熱忱 

nhiệt tình học tập 

มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้ 
  

4.團隊合群、職業倫理 

làm việc nhóm Đạo đức nghề nghiệp 

การท างานเป็นทีมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ 

  

小 計(1) 

ผลรวมย่อย(1) 
100%  

 評語與建議： 

Nhận xét và kiến nghị: 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ： 
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        單位主管：chủ quản đơn vị/หัวหน้าแผนก:                      

單位實習指導員：Nhân viên hướng dẫn của đơn vị thực tập/อาจารย์ผู้สอนหน่วยฝึ กงาน: 

 

  若有職章，請蓋職章；若否，請註明職稱。 

Nếu có dấu chức danh, mời đóng dấu chức danh. Nếu không xin vui lòng ghi rõ chức vụ 

หากมีตราประทับวิ ชาชีพ โปรดประทับตรา หากไม่มี โปรดระบุต าแหน่งวิ ชาชีพ 

照片黏貼處 
Nơi dán ảnh 

สถานท่ีลงรูป 
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德育學校財團法人德育護理健康學院 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系 新南向國際產學專班校外實習校內成績考核表 

Khoa an toàn thực phẩm, lớp chuyên ban quốc tế, bảng đánh giá thành tích tại 

trường 

กรมอาหารและสุขภาพแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานในช้ันเรี ยนเ
ฉพาะทางอุตสาหกรรม-วิ ชาการระหว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่ 

นอกวิ ทยาเขต 

心得報告成績占 40% (本欄由校內填寫) 

Báo cáo mức độ hài lòng chiếm 40%(do trường điền) 

รายงานผลการปฏิบัติงานคิดเป็น 40% (โรงเรี ยนกรอกคอลัมน์น้ี) 

 

評 核 項 目 

Hạng mục đánh giá 

โครงการประเมินผล 

配分 

Tỷ lệ 

การจัดสรร 

得分 

Điểm số 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

1.報告結構內容 

Nội dung cấu trúc báo cáo 

เนื ้ อหาโครงสร้างรายงาน 

  

2.報告與實務工作關聯性 

 Mức độ phù hợp giữa báo cáo và thực 

tế công việc 

ความเก่ียวข้องระหว่างรายงานกับการป
ฏิบัติงาน 

  

3.建議事項 

 Những việc gợi ý 

ข้อเสนอแนะ 
  

4.繳報告準時性  

Nộp báo cáo đúng thời hạn 

ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน 
  

5.實習訪視分數 

Bảng điểm khảo sát thực tập 

คะแนนการเย่ียมชมการฝึ กงาน 

  

小 計(2)  

 Tổng/ ผลรวมย่อย(2) 
100%  

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

附件 5-1 
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德育學校財團法人德育護理健康學院 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษา 

คุณธรรม 

食品保健系 新南向國際產學專班校外實習學生成績考核總表 

Khoa an toàn thực phẩm,  lớp chuyên ban quốc tế, bảng tổng kết đánh giá 

thành tích thực tập ngoài trường 

ภาควิ ชาอาหารและสุขภาพสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา
ฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตสาขาอุตสาหกรรม-วิ ชาการนานาชาติมุ่งใต้ใหม่ 

學生成績考核總表 

Bảng tổng kết đánh giá thành tích học tập của học sinh 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของนักเรี ยน 

評 核 項 目 

Hạng mục đánh giá 

โครงการประเมินผล 

配分 

Tỷ lệ 

การจัดสรร 

得分 

Điểm số 

คะแนน 

1.校外實習單位評核成績 

Kết quả đánh giá thực tập ngoài trường của trường học 

ผลการประเมินหน่วยฝึ กงานนอกวิ ทยาเขต 

60%  

2.校外實習校內評核成績 

Kết quả đánh giá thực tập ngoài trường của đơn vị thực tập 

ผลการฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยและผลการประเมินภายในม
หาวิ ทยาลัย 

40%  

評核成績（1）＋（2） 

 Đánh giá thánh tích（1）＋（2） 

ผลการประเมิน（1）＋（2） 

100%  

     備註 Nhận xét: 

 

 

評分人 Người đánh giá/ ผู้ประเมิน:: 
 

 

評分日期 Ngày đánh giá/วันท่ีเรตต้ิง: 

  

附件 5-2 
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實習返校心得報告單 

PHIẾU BÁ O CÁ O SỰ HÀ I LÒ NG SAU THỰC TẬP  VỀ TRƯỜNG 

เอกสารรายงานประสบการณ์การกลับไปฝึ กงานท่ีโรงเรี ยน 

(1)一週內將簡介交給訪視老師  

Nội trong một tuần phải nộp cho giáo viên đi thị 

sát/ส่งค าน าให้ผู้เย่ียมสอนภายในหนึ ่ งสัปดาห์ 

(2)內容：以Ａ4 單面書寫打字 

Nội dung: Dùng giấy khổ A4 để gõ chữ/เน้ือหา: เขียนและพิมพ์ด้านหนึ ่ งของ A4 

(3)格式：如下 

Định dạng: như sau/รูปแบบ: ดังน้ี 

德育學校財團法人德育護理健康學院食品保健系學生實習返校心得報告 
HỌC VIỆN ĐIỀU DƯỠNG SỨC KHỎE ĐỨC DỤC Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường 

Học Đạo ĐứcKHOA AN TOÀ N THỰC PHẨM 

BẢN BÁ O CÁ O CẢM NHẬN SAU KHI THỰC TẬP VÀ  TRỞ VỀ TRƯỜNG 

มูลนิธิ โรงเรี ยนคุณธรรมศึ กษา วิ ทยาลัยคุณธรรมพยาบาลและสุขภาพ แผนกอาหารและสุขภาพ 
รายงานการฝึ กงานนักศึ กษาเก่ียวกับการกลับโรงเรี ยน 

實習學生 Thực tập sinh/ฝึ กฝนนักเรี ยน：    學號 Mã số sinh viên/เลขประจ าตัวนักเรี ยน： 

實習時間 Thời gian thực tập/ระหว่างฝึ กงาน： 

實習單位 Đơn vị thực tập/ชื ่ อ บริ ษัท： 

指導老師姓名 Họ tên giáo viên hướng dẫn/อาจารย์ผู้สอนหน่วยฝึ กงาน：    

職稱 Chức vụ/ต าแหน่งงาน： 

實習內容（請依據各單位計畫為主） 

Nội dung thực tập ( hãy dựa vào kế hoạch chính của đơn vị) 

 เนื ้ อหาการฝึ กงาน (โปรดดูแผนของแต่ละหน่วย)： 

實習心得 Cảm nhận khi thực tập/ประสบการณ์การฝึ กงาน： 

建議 Kiến nghị（對學習課程）(Đối với chương trình học) / ค าแนะน า (ส าหรับรายวิ ชาเรี ยน)： 

            （對實習單位）(Đối với đơn vị thực tập) (ส าหรับหน่วยฝึ กงาน): 

           （對想去該單位實習的同學） 

(Đối với các sinh viên có ý định chọn vào thực tập tại đơn vị này)/ (ส าหรับหน่วยฝึ กงาน): 
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 德育學校財團法人德育護理健康學院 附件 6 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系新南向國際產學專班校外實習爭議處理單 

KHOA THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE- HỆ CHUYÊ N BAN QUỐC TẾ 

TÂN HƯỚNG NAMPHIẾU XỬ LÝ  TRANH CHẤP THỰC TẬP 

แบบฟอร์มการจัดการข้อพิพาทส าหรับการฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตของรุ่นตสาหกรรม-
วิ ชาการระหว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่ ของกรมอาหารและสุขภาพ 

      收件日期  Ngày nhậ n: วันท่ีได้รับ： 

                                                                               編號 Số hiệu/ หมายเลขซีเรี ยล:: 

th
ô

n
g

 tin
 cơ

 b
ả

n
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

基
本
資
料 

 

姓名 

Họ tên/ชื ่ อ 

  實習單位 

Đơn vị thực tập/ 

ชื ่ อ บริ ษัท 

 

班級 

Lớp/ระดับ 

 實習期間 

Thời gian thực tập 

      年      月       日     至           年      月      日 

Ngày __tháng ____năm___đến 

ngày___tháng____năm____ 

ปี  เดื อน  วัน 至 ถึ ง  ปี   เดื อน     วัน 

學號 

Mã số sinh 

viên/หมายเลขบัตรนักเรี ยน 

 收件人 

Người nhận 

ผู้รับ 

 

電話 

Điện thoại/โทรศัพท์ 

 

lý
 d

o
 

เหตุผล
 

事
由 

 

  L
ờ

i n
h

ậ
n

 x
ét c

ủ
a

 g
iá

o
 

v
iên

 th
ị sá

t v
à

 k
iến

 n
g

h
ị 

เยี่ยมเยียนความคิดเห็นบท
วิ จารณ์

และข้อเสนอแนะอง
อาจารย์ 

訪
視
老
師
意
見
檢
討
與
建
議 
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k
ết q

u
ả

 x
ử

 lý
 

ผลลัพธ์ของกระบวนการ
 

處
理
結
果 

 

 

 

 

 

訪
視
老
師

g
iá

o
 

v
iên

 th
ị 

sá
tครูในการฝึ กอบรม 

 

 

 

系主任 

Chủ nhiệm 

khoa 

หัวหน้าแผนก 
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                         德育學校財團法人德育護理健康學院       附件 6-1 

Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系新南向國際產學專班校外實習轉換實習機構申請表 

KHOA THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE- HỆ CHUYÊ N BAN QUỐC TẾ- 

 ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG 

แบบฟอร์มใบสมัครขอเปล่ียนการฝึ กงานนอกวิ ทยาเขตของช้ันเรี ยนพิเ
ศษอุตสาหกรรมมหาวิ ทยาลัยนานาชาติสายใต้แห่งใหม่กรมอาหารและ

สุขภาพ 

申請日期：   年    月   日 

Ngày làm đơn: ngày __tháng    năm 

วันท่ีสมัคร：   ปี    เดือน   วัน      
學制 Hệ đào tạo/ 

ระบบการศึ กษา 
 系 Chuyên ngành/ ภาควิ ชา 

姓名 Họ tên/ชื ่ อ   學號 Mã số sinh viên/หมายเลขบัตรนักเรี ยน 

原實習機構 

Cơ quan thực tập ban đầu / 

สถาบันฝึ กงานเดิม 

 離職日期 

Ngày xin nghĩ/วันท่ีลาออก 

新申請實習機構 

Cơ quan thực tập xin 

chuyển / 

ใบสมัครใหม่ส าหรับองค์ก
รฝึ กงาน 

 擬報到日 

Ngày báo danh/ วันท่ีมาถึ ง 

離職原因 

Lý do xin nghĩ 

เหตุผลท่ีจากไป 

 

自我檢討 

（改善對策） 

Kiểm điểm bản thân 

( phương án cải thiện 

การตรวจสอบตนเอง(ปรับ
ปรุงกลยุทธ์) 

 

 

 

 

 

 

                   學生簽名) Sinh viên ký tên/ลายเซ็นนักเรี ยน： 

輔導老師意見 

（檢討及評估） 

Ý  kiến của giáo viên 

hướng dẫn ( kiểm điểm và 

khảo sát 

 

 

 

 

 

                                 輔導老師) Giáo viên hướng dẫn： 

備註 Ghi chú/ หมายเหตุ 

1.轉換實習機構若為個人不當因素，將視情節簽報懲處。 

Việc thay đổi cơ quan thực tập là do yếu tố cá nhân, nên xem xét tình hình và thông báo 

đến nơi chuyển mới. 

หากการเปลี ่ ยนแปลงสถาบันฝึ กงานเกิดจากการประพฤติผิดส่วนบุคคลจะมีการรายงานกา
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รลงโทษตามพฤติการณ์ 
2.個人因素自行離職或一階段缺勤達 1/3者，該階段不予核計實習成績。 

Tự ý xin nghĩ vì yếu tố cá nhân hoặc chấm công giai đoạn thực tập chưa đặt 1/3, thì điểm 

thành tích thực tập của giai đoạn đó sẽ không được tính. 

ส าหรับผู้ท่ีสมัครใจลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวหรื อขาดงานเกิน1/3ของระยะเวลาหน่ึงผลการ
ฝึ กงานจะไม่ถูกค านวณในช่วงเวลาน้ัน 

3.學生應經輔導老師審核通過新實習機構後才可離職。 

Sau khi giáo viên hướng dẫn tiến hành khảo sát nơi thực tập mới đạt chuẩn thì sinh viên 

mới được phép xin nghĩ tại cơ quan thực tập ban đầu. 

นักศึ กษาควรได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนก่อนลาออกจากสถาบันฝึ กงานแห่งใหม่ 

輔導老師 

Giáo viên hướng dẫn/ครูในการฝึ กอบรม 

系主任 

Chủ nhiệm khoa ngành/หัวหน้าแผนก 
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               德育學校財團法人德育護理健康學院        附件 7 

     Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức  

食品保健系新南向國際產學專班校外實習 

緊急意外事故或職災通報與處理作業程序 

Thực tập ngoài trường lớp chuyên ban quốc tế của Khoa an toàn thực phẩm  

 Quy trình thông báo và xử lý tai nạn khẩn cấp, tai nạn lao động.
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  德育學校財團法人德育護理健康學院           附件 7 

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系新南向國際產學專班校外實習緊急意外事故或職災通報與處理作業程序 

การรายงานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรื อภัยพิบัติจากการท างานและข้ันตอนการจัดการส าหรับการฝึ
กงานนอกวิ ทยาเขตของภาคอุตสาหกรรม-วิ ชาการนานาชาติมุ่งใต้ใหม่ 

กรมอาหารและสุขภาพ 
 

 
 

 

  

學生發生意外或職災通報 
กำรแจ้งอุบัตเิหตนุักศึกษำหรือภัยพิบตัิจำก

กำรท ำงำน 

學校輔導教師 
ที่ปรึกษำโรงเรียน 

學生家長 
ผู้ปกครองขอ

งนักเรียน 

瞭解意外或職災狀況 

เข้ำใจสถำนกำรณ์อุบัตเิหตหุรือภัยพิบตัิจำกกำรท ำงำน 

學校輔導教師或學校學輔系統探訪或協助學生 

 ครแูนะแนวโรงเรยีนหรอืระบบผู้ชว่ยโรงเรยีนมำเยีย่มหรอืชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

通報學校實習

業務單位 
แจ้งหน่วยธุรกิจฝึก

งำนโรงเรียน 

業界輔導教師 

กวดวิชำอุตสำหกรรม 

學校或實習機構協助學生請領意外保或職災給付理賠 
โรงเรียนหรือหน่วยงำนฝึกงำนช่วยเหลือนักเรียนในกำรสมัครประกนัอุบัติเหตุหรือผลประโยชน์และกำรเรียกร้องค่ำสินไหมท

ดแทนจำกอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 

實習意外險(傷害保險、傷害醫療保險) 
ประกันอุบัติเหตุระหว่ำงฝึกงำน (ประกันกำรบำดเจ็บ, 

ประกันสขุภำพส ำหรับกำรบำดเจ็บ) 

勞工保險(傷病、失能、死亡及職災醫療給付等) 
กำรประกันแรงงำน (ค่ำรักษำพยำบำลกรณบีำดเจบ็ ทพุพลภำพ เสยีชวีติ 

และอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน ฯลฯ) 

學校或實習機構協助學生請領意外保或職災給付理賠 
โรงเรียนหรือหน่วยงำนฝึกงำนช่วยเหลือนักเรียนในกำรสมัครประกนัอุบัติเหตุหรือผลประโยชน์และกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแท

นจำกอบุัติเหตุจำกกำรท ำงำน 

實習業管單位留查備存 
เก็บหนว่ยงำนบริหำรจดักำรกำรฝึ

กงำนเพือ่ตรวจสอบและจดบนัทกึ 
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Học Viện Y Tế Sức Khỏe Đạo Đức Tập Đoàn Trường Học Đạo Đức 

食品保健系新南向國際產學專班校外實習不適應輔導與轉換作業程序 
Thực tập ngoài khuôn viên trường trong lớp đại học-công nghiệp quốc tế hướng nam mới 

của Bộ Thực phẩm và Y tế Thủ tục tư vấn và chuyển đổi không tương thích 
 

  
 

 

  

完成實習轉換或終止紀錄 

Hoàn tất ghi chép về chuyển đổi và kết thúc thực tập 
 

學生提出實習機構轉換 
Sinh viên đưa ra đề suất muốn thay đổi cơ quan thực tập 

 

學校輔導教師 

Giáo viên hướng dẫn của nhà trường 
 

學校實習業管單位 
Đơn vị quản lý thực tập của nhà trường 

 

向學生與業界輔導教師瞭解與釐清轉換原因 
Tình trạng của sinh viên, giáo viên quản lý nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân xin chuyển đổi 

學生個人因素 
Yếu tố cá nhân sinh viên 

合作機構因素 
Yếu tố cơ quan hợp tác 

 

與班級導師或學校輔系統共同輔導學生 

Giáo viên chủ nhiệm và hệ thống hỗ trợ hướng dẫn nhà trường cùng làm việc với 

sinh viên 

與業界輔導教師共同商議改善方案 

Giáo viên hướng dẫn nghiệp vụ đưa ra phương án cải 

thiện

學生個人因素獲得改善 

Yếu tố cá nhân sinh viên 

đã được cải thiện 

否 

Không phải 

是 

Phải 

學生續留原合作機構 
Sinh viên vẫn ở lại nơi thực tập củ 

依實習合約進行解約 

Dựa và hợp đồng thực tập tiến hành huỷ hợp đồng 

實習機構因素獲得改善 
Yếu tố nơi cơ quan thực tập 

đã được cải thiện 

否 

Không phải 

是 

Phải 

學生續留原合作機構 
Sinh viên vẫn ở lại nơi thực tập củ 

確認學生繼續實習課程意願 
Xác minh ý muốn tiếp tục chương trình thực tập của 

sinh viên 

學校規定提出轉換機構申請 
Dựa theo quy định của nhà trường đưa ra 

yêu cầu xin chuyển đổi 

系(科)協助評估及媒合新合作機構 
Khoa ngành hỗ trợ khảo sát liên hệ với cơ quan thực tập mới 

是 

Phải  

否 

Không phải 

 

完成實習轉換作業流程 
Hoàn tất thủ tục xin chuyển đổi 

學生轉換至新實習機構繼續實習 
Sinh viên chuyển đến cơ quan thực tập mới tiếp tục thực tập 

 

依學校規定提出實習終止申請 
Sinh viên vẫn ở lại nơi thực tập củ 

 

完成實習終止作業流程 
Hoàn tất thủ tục kết thúc thực tập 

 

送交實習業管單位結案 

Hoàn tất hồ sơ và gửi đến đơn vị quản lý thực tập 

附件 8 
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วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึกษาคุณธรรม 

食品保健系新南向國際產學專班校外實習不適應輔導與轉換作業程序 

การฝึ กงานนอกมหาวิ ทยาลัยในช้ันเรี ยนอุตสาหกรรมมหาวิ ทยาลัยระหว่างประเทศมุ่งใต้ใหม่
ของภาควิ ชาอาหารและสุขภาพข้ันตอนการให้ค าปรึ กษาและการแปลงท่ีไม่เหมาะสม  

 

完成實習轉換或終止紀錄 
บันทึกกำรโอนย้ำยหรือกำรเลิกจ้ำงที่เสร็จสมบูรณ์ 

學生提出實習機構轉換 

นักศึ กษาเสนอให้เปลี ่ ยนสถาบันฝึ กงา
น

學校輔導教師 

ท่ีปรึ กษาโรงเรี ยน 

學校實習業管單位 

หน่วยบริ หารจัดการการฝึ กงานของโรงเ

向學生與業界輔導教師瞭解與釐清

轉換原因 

ท าความเข้าใจและอธิ บายเหตุผลว่าท าไมนั
กเรี ยนและครูจึ งเปลี ่ ยนเข้าสู่อุตสาหกรรม 

學生個人因素 

ปั จจัยส่วนบุคคลของนักเรี ยน 

合作機構因素 

ปั จจัยด้านสถาบันท่ีเป็ น
พันธมิตร

與班級導師或學校輔系統共同輔導學生 

ท างานร่วมกับครูสอนพิเศษในช้ันเรี ยนหรื อผู้ช่วยโรงเรี
ยนเพื่อสอนนักเรียน 

與業界輔導教師共同商議改善方案 

หารื อเก่ียวกับแผนการปรับปรุงกับอาจารย์ผู้สอนในอุตสาหกรรม 

學生個人因素獲得改

善 
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเ

否 

เลขที่ 
是
ใช่ 

學生續留原合作機構

นักศึ กษาจะเข้าพักท่ีสถาบัน
พันธมิตรเดิม 

依實習合約進行解約
กำรสิน้สุดสัญญำฝึกงำน 

實習機構因素獲得改

善
ปจัจยัองคก์รฝกึงำนดขีึน้ 

否

เลข

ที่ 

是 

ใ
ช่

學生續留原合作

機構

นักศึ กษาจะเข้าพั
กท่ีสถาบันพันธมิ

ตรเดิม 

確認學生繼續實習課程意願 

ยื นยันความต้ังใจของนักศึ กษาท่ีจะเรี ยนหลักสูตรฝึ
งานต่

學校規定提出轉換機構申請

วิ ทยาลัยพยาบาลและสุขภาพศึ กษาคุณธรรม 

系(科)協助評估及媒合新合作機構 

แผนก (ส่วน) ช่วยในการประเมินและจับคู่องค์กรพันธมิตรใหม่ 

是 

ใช่ 

否

เลข
ที่ 

完成實習轉換作業流程 

เสร็ จสิ ้ นกระบวนการแปลงการฝึ กงาน 

學生轉換至新實習機構繼續實習

นักศึกษาจะเปลี ่ ยนไปใช้องค์กรฝึ กงานใ
หม่เ

依學校規定提出實習終止申請

ยื ่ นค าร้องขอยุติการฝึ กงานตามข้อบังคับของโรงเรี ยน 

完成實習終止作業流程

เสร็ จสิ ้ นกระบวนการยุติการฝึ กงา
น 

送交實習業管單位結案
ส่งเรื่องให้หน่วยจัดกำรฝึกงำนเพื่อปิด 

附件 8 


